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MỞ ĐẦU 

Trung tâm Y tế Đức Thọ là cơ sở y tế hạng II trực thuộc Sở Y tế được UBND 

tỉnh Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2024. 

 Quá trình thực hiện dự án, Trung tâm Y tế Đức Thọ đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) phê duyệt 

Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 101/QĐ-TNMT ngày 18/8/2009; cấp 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 21/9/2021, thời 

hạn 5 năm với lưu lượng lớn nhất là 150 m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải 

hói Cầu Đôi 2. Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết 

định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Trung 

tâm Y tế Đức Thọ (Chủ cơ sở) đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường (Đơn vị tư vấn) tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường cho cơ sở “Trung tâm Y tế Đức Thọ” tại Thôn Yên Long , xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ điểm c khoản 1 Mục VII Phụ lục số IX, Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng lập 

hồ sơ đề nghị cấp GPMT trình UBND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định và cấp phép. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được lập theo biểu mẫu 22d của 

phụ lục II Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 (mẫu báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động). 

Giấy phép môi trường được cấp sẽ được lấy làm căn cứ trong việc thực hiện 

trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở cũng như làm căn cứ cho việc kiểm tra, 

giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động bảo vệ môi trường 

của cơ sở trong quá trình hoạt động. 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ  

- Trung tâm Y tế Đức Thọ. 

- Địa chỉ: thôn Yên Long, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Điện thoại: 02393. 381.484. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Đình Thiện; Chức vụ: Giám đốc. 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 102/HT-GPHĐ được Sở Y 

tế tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 01/8/2025.  

1.2. TÊN CƠ SỞ 

1.2.1. Tên cơ sở: “Trung tâm Y tế Đức Thọ”.  

1.2.2. Địa điểm cơ sở:  

Cơ sở được xây dựng tại thôn Yên Long, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có diện 

tích 16.792,4 m2. Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Quốc lộ 8A. 

- Phía Đông Nam: Giáp hói Cầu Đôi 2. 

- Phía Tây Bắc: Giáp đường đất. 

- Phía Tây Nam: Giáp đường đất. 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án. 

Trung tâm Y tế Đức Thọ 
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1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng:  

+ Văn bản số 336/SXD-QHHT2 ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc thông 

báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thuộc dự án 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa 

khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM: 

+ Quyết định số 101/QĐ-TNMT ngày 18/8/2009 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Tĩnh (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) về việc phê duyệt 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

+ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng 

nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm 

Y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh”. 

- Các loại Giấy phép có liên quan đến môi trường: 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 

với lưu lượng xả thải lớn nhất là 150m3/ngày đêm, thời hạn 05 năm, nguồn tiếp 

nhận nước thải là hói Cầu Đôi 2. 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của cơ sở: UBND tỉnh 

Hà Tĩnh. 

1.2.4. Quy mô của cơ sở theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công 

Trung tâm Y tế Đức Thọ là dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế, có tổng 

mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng (theo tổng giá trị tài sản của Trung tâm).  

Theo tiêu chí phân loại tại khoản 4 Điều 10 của Luật Đầu tư công 2024 và 

hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục I Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của 

Chính phủ thì các dự án thuộc lĩnh vực y tế có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến 

dưới 1.600 tỷ được phân loại vào dự án nhóm B. 

Như vậy, cơ sở Trung tâm Y tế Đức Thọ có quy mô nhóm B theo tiêu chí 

Luật Đầu tư công. 

1.2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Dự án không yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 2025; 

khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

và Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 
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1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ  

1.3.1. Công suất hoạt động của TTYT 

1.3.1.1. Công suất của TTYT 

Công suất 170 giường bệnh. 

Bảng 1.1. Quy mô đầu tư nâng cấp của TTYT 

TT Tên khoa Số giường bệnh 

1 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 21 

2 Khám bệnh - 

3 Khoa Cận lâm sàng - 

4 Khoa Nhi 21 

5 Khoa Nội 51 

6 Khoa Ngoại -Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - 

7 Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 16 

8 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 11 

9 Khoa Truyền nhiễm 13 

10 Khoa chẩn đoán hình ảnh - 

11 Kiểm soát nhiễm khuẩn - 

12 Khoa Ngoại  26 

13 Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế - 

14 Khoa RHM - Mắt - TMH 11 

15 Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - 

16 Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. - 

 Tổng số giường bệnh 170 

Tình hình khám bệnh 3 năm gần nhất được thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 1.2. Tình hình khám bệnh 3 năm gần nhất của TTYT 

Năm 
Giường bệnh 

kế hoạch 

Số lượt khám 

chữa bệnh 

Số lượt điều trị 

nội trú 

Tổng ngày điều 

trị 

2023 170 81.713 13.171 69.945 

2024 170 80.404 12.429 73.918 

2025 170 79.860 12.293 71.397 

(Nguồn: Trung tâm Y tế Đức Thọ) 

1.3.1.2. Quy mô xây dựng 

TTYT Đức Thọ được xây dựng trên diện tích là 16,792,4 m2 (theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 370739 ngày 26/6/2015 do UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp) với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích cơ sở y tế, bao gồm 

các hạng mục chính như sau:  
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Bảng 1.3. Các hạng mục công trình chính của TTYT 

TT Tên công trình 
Quy mô 

(m2) 

Số 

tầng 

Ghi chú 

 

 I.1 Đất xây dựng công trình 4.956    

1 Nhà khám đa khoa, khu hành chính 511 3 

Xây mới theo 

dự án khác 

2 Khoa Nội + Nhi + Hồi sức cấp cứu 388 2 

3 Khoa ngoại + sản 369 2 

4 Khoa dinh dưỡng 211 1 

5 Khoa dược, hấp sấy 234 2 Đã XD 

6 Khoa nội Đông y + Hấp sấy 497 2 Đã XD 

7 Khoa xét nghiệm, mổ, x-quang, siêu âm 394 2 Đã XD 

8 
Khối xây mới (khoa ngoại, sản, nhi, 

đông y - phục hồi chức năng) 
1.047 4 Đã XD 

9 Khoa truyền nhiễm 411 1  Đã XD 

10 Khoa thận 186  2 Đã XD 

11 Nhà xác 89 1 Đã XD 

12 Nhà xe  301 1 

Xây mới theo 

dự án khác 

13 Cổng  - 1 

14 Nhà cầu 174 2 

15 Khuôn viên tiểu cảnh -  

16 Bãi đậu xe  - 1 

17 Quầy thuốc 124 1 

18 Nhà bảo vệ 20 1 

19 Khu xử lý rác thải, nước thải 350 - Đã XD 

I.2 Diện tích cây xanh 3.798   

I.3 Sân đường, hạ tầng kỹ thuật 8.038,4   

 Tổng diện tích 16.792,4   

(Nguồn: Bản vẽ tổng mặt bằng của TTYT Đức Thọ) 
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Hình 1. 1. Sơ đồ mặt bằng TTYT theo quy hoạch 

* Quy trình khám chữa bệnh tại TTYT 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                         (b) 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình khám và điều trị ngoại trú bệnh nhân 

 không có BHYT (a) và có BHYT (b) 
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* Thuyết minh quy trình thăm khám: 

Bước 1. 

Người bệnh lấy số đăng ký khám tại quầy rút số thứ tự, xếp hàng chờ và nghe loa 

gọi theo số đến cửa tiếp đón. 

Tại cửa tiếp đón, người bệnh khai báo các thủ tục hành chính, trình thẻ BHYT, 

các giấy tờ có liên quan, lấy phiếu số thứ tự khám bệnh. 

Nhân viên tiếp đón quản lý thẻ BHYT của người bệnh (nếu có). 

Bước 2. 

Người bệnh ngồi chờ tới lượt trước cửa phòng khám, số thứ tự của phiếu khám 

sẽ được hiện trên bảng điện tử và chuông gọi khi đến lượt. 

Bước 3. 

Vào phòng khám và được bác sĩ khám bệnh, chỉ định cận lâm sàng… 

Đối tượng viện phí: Nộp tiền cận lâm sàng và phí khám tại quầy thu ngân mang 

hóa đơn và phiếu chỉ định đến khu cận lâm sàng. 

Đối tượng bảo hiểm: Mang phiếu chỉ định đến khu cận lâm sàng. 

Làm xét nghiệm máu, nước tiểu… tại buồng lấy bệnh phẩm xét nghiệm. 

Làm siêu âm, X quang… tại khoa chẩn đoán hình ảnh. 

Khoa cận lâm sàng chuyển kết quả cận lâm sàng về các phòng khám ban đầu. 

Sau khi làm xong cận lâm sàng người bệnh trở về phòng khám ban đầu chờ kết 

quả chẩn đoán xác định của bác sĩ điều trị. 

Bước 4. 

Trường hợp người bệnh có chỉ định điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc. 

Đối tượng viện phí: Tự túc thuốc theo đơn của bác sĩ. 

Đối tượng có thẻ BHYT: Qua cửa lấy thẻ và qua quầy thuốc của trung tâm lấy 

thuốc (nếu có). 

Trường hợp người bệnh có chỉ định điều trị nội trú: 

Đối tượng viện phí: qua quầy thu ngân nộp tạm ứng, đến khu đồ vải mượn đồ tư trang. 

Đối tượng có thẻ BHYT: Qua cửa bảo hiểm lấy lại thẻ BHYT, nộp tạm ứng, mượn 

tư trang. 

Nhân viên đón tiếp hướng dẫn người bệnh vào khoa điều trị hoặc trong các trường 

hợp đặc biệt: trẻ sơ sinh, bệnh nặng, thai sản…sẽ được nhân viên y tế dẫn vào khoa. 

Các thủ tục hành chính để nhập khoa sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn trực tiếp. 

1.3.3. Sản phẩm/dịch vụ của TTYT 

Trung tâm Y tế Đức Thọ đã được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám 

chữa bệnh số 102/HT-GPHĐ ngày 01/8/2025 với phạm vi hoạt động chuyên môn 

được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 873/QĐ-SYT ngày 04/8/2025 về việc 

điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi tên và địa chỉ 

đối với Trung tâm Y tế Đức Thọ và Quyết định số 605/QĐ-SYT ngày 12/6/2026 

về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ 

sung danh mục kỹ thuật đối với Trung tâm Y tế Đức Thọ. 
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1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ. 

1.4.1. Nhu cầu về điện, nước 

1.4.1.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 * Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn điện sử dụng do Công ty Điện lực Hà Tĩnh cung cấp. TTYT có 01 máy 

phát điện dự phòng khi mất điện lưới. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

Nhu cầu cấp điện của TTYT được tính toán dựa trên QCXDVN 01: 2021/BXD - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, chỉ tiêu cấp điện cho 

quy mô công trình y tế tương đương TTYT là 1,5 kW/giường bệnh. Như vậy, công suất 

tiêu thụ điện của toàn TTYT khoảng 255kW/ngày. 

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

 * Các hoạt động sử dụng nước: 

 Các hoạt động sử dụng nước của TTYT bao gồm: Nước phục vụ hoạt động 

khám chữa bệnh, nước dùng cho sinh hoạt; nước tưới cây, tưới sân đường; nước 

phòng cháy chữa cháy.   

 * Nguồn cung cấp nước: 

- Nước phục vụ hoạt động chuyên môn của TTYT là nguồn nước máy, được 

cung cấp bởi Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh - Trạm cấp nước Đức 

Thọ. Nguồn cấp nước của công trình lấy từ bể chứa nước ngầm của khu vực. 

* Lượng nước sử dụng: 

- Nhu cầu sử dụng theo tình hình thực tế: 

Lượng nước sử dụng qua thống kê hóa đơn sử dụng nước của Công ty Cổ phần 

Cấp nước Hà Tĩnh tại TTYT từ năm 2025 đến nay được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.4. Thống kê khối lượng nước sử dụng theo hóa đơn nước  

giai đoạn từ năm 2025 đến nay (m3/tháng) 

Năm 

Tháng 
2025 2026 

1 1.251 1.237 

2 1.671 1.541 

3 2.120 1.826 

4 2.773 1.924 

5 2.627 1.662 

6 2.555 1.973 

7 2.178 1.784 

8 1.558 1.675 
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Năm 

Tháng 
2025 2026 

9 1.971 - 

10 2.165 - 

11 2.708 - 

12 1.430 - 

Lưu lượng sử dụng lớn nhất 

trong các tháng 
2.773 m3/tháng (tương đương 92,43 m3/ngày) 

Lưu lượng sử dụng trung bình  1.893 m3/tháng (tương đương 63,1 m3/ngày) 

(Nguồn: Hóa đơn tiền nước - Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) 

Theo số liệu thống kê thực tế thì lượng nước sử dụng của TTYT trong vòng 

2 năm qua tương đối ổn định, nhu cầu sử dụng trong một ngày là:  

Qcấp TB    =  63,1 m3/ngày đêm.  

 Qcấp max   =  92,43 m3/ngày đêm. 

- So sánh lượng nước sử dụng thực tế với định mức, tiêu chuẩn cấp nước: 

* Tiêu chuẩn cấp nước: 

+ Nước cấp cho bệnh nhân - Q1 (bao gồm nước sinh hoạt của bệnh nhân và 

khám chữa bệnh): 

Theo TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu 

chuẩn dùng nước trong ngày dùng nhiều nhất đối với TTYT là từ 250 đến 300 

(lít/giường) đã tính đến lượng nước dùng trong nhà ăn, nhà giặt.  

 + Nước cấp cho cán bộ nhân viên - Q2:  

 Theo TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình 

yêu cầu thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước cấp sinh hoạt là 120 (lít/người/ngày).  
 + Nước cấp cho người nhà bệnh nhân, khách khám bệnh (vãng lai, không 

nội trú) - Q4 : Dựa vào đặc điểm nhu cầu sử dụng nước của hoạt động khám bệnh 

vãng lai, áp dụng tiêu chuẩn tương đương đối với phòng khám đa khoa tại theo Theo 

TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế là 15 lít/bệnh nhân. Số 

lượt khám chữa bệnh của TTYT trong một ngày cao điểm khoảng 250 bệnh nhân, số 

người nhà bệnh nhân ước tính khoảng 250 người theo số giường bệnh. 

 + Nước phục vụ tưới cây, rửa đường - Q5. 

Áp dụng TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình 

yêu cầu thiết kế, ước tính nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường,…) bằng 

10% nước cấp cho sinh hoạt.  

 Như vậy, tính toán theo định mức tiêu chuẩn thì nhu cầu sử dụng nước của 

TTYT trong 1 ngày với quy mô 170 giường bệnh được tính toán như sau:  
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Bảng 1.5. Tổng nhu cầu sử dụng nước của TTYT 

TT Nhu cầu sử dụng nước 
Quy mô Tiêu chuẩn  Lưu lượng 

(m3/ng.đ) Đơn vị S.lượng Đơn vị S.lượng 

I Lưu lượng cấp nước sinh hoạt 84,12 

1 Cán bộ viên chức người 201 l/ng/ng.đ 120 24,12 

2 Giường bệnh  giường 170 l/giường/ng.đ 300  51 

3 
Bệnh nhân đến khám 

bệnh và điều trị ngoại trú 
người 300 l/ng/ng.đ 15 4,5 

4 Người nhà bệnh nhân người 300 l/ng/ng.đ 15 4,5 

II 

Lưu lượng nước phục 

vụ công cộng (tưới cây, 

rửa đường,…) 

10 % ∑Q(I+II) 8,4 

Tổng Q = QI+QII m3/ng.đ  92,53 

Như vậy, tính toán theo định mức tiêu chuẩn thì nhu cầu sử dụng nước của 

TTYT trong 1 ngày với quy mô 170 giường bệnh là 92,53 m3/ngày. 

* Nước phục vụ cho PCCC: 

Theo tiêu chuẩn về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622-

1995) cần phải đảm bảo một lượng nước chữa cháy cho khu vực liên tục trong 03 giờ. 

+ Lưu lượng nước chữa cháy tính cho 1 đám cháy xảy ra, thời gian chữa cháy 

3 giờ, lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà  10,0 l/s. Như vậy, lượng nước tạm 

tính cho 01 đám cháy là: 

Qpccc = 1 đám cháy x 03 giờ x 10 l/s/1.000 = 108 m³. 

- Nguồn nước cấp phục vụ chữa cháy được lấy từ bể chứa nước trong TTYT.  

1.4.2. Nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ hoạt động chuyên môn:  

Hằng năm nhu cầu hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa 

bệnh là tương đối lớn với nhiều chủng loại mặt hàng khác nhau. Trong đó vật liệu, 

hóa chất tiêu hao chủ yếu được chia làm các nhóm cơ bản như sau: 

- Băng, bông, gạc y tế. 

- Bơm tiêm và bơm hút các loại. 

- Huyết áp kế, ống nghe. 

- Chỉ khâu, vật liệu cầm máu. 

- Dây chuyên dịch, dây dẫn lu, các loại sond, các loại dây nối. 

- Găng tay phẫu thuật, xét nghiệm đã tiệt trùng, chưa tiệt trùng. 

- Các vật tư y tế khác. 

- Thuốc, dược phẩm các loại. 
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Nguồn cung cấp: Nguồn vật tư, hóa chất tiêu hao kể trên được mua từ các 

nhà sản xuất và cung ứng trong và ngoài tỉnh. 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng vật dụng y tế của TTYT năm 2025 

TT Tên vật dụng Đơn vị Số lượng 

1 Băng dính Cuộn 3.202 

2 Bông y tế g 368.000 

3 Bơm tiêm các loại cái 220.363 

4 Bộ dây truyền dịch ECO (có kim bướm) Bộ/túi 42.165 

5 Cồn 90- 96 độ. ml 3.000 

6 Dao phẫu thuật cái 1.166 

7 Dây chuyền máu cái 103 

8 Kim lấy thuốc cái 90.699 

9 Kim luồn tĩnh mạch cái 10.166 

10 Ống nghiệm  cái 43.200 

(Nguồn: Trung tâm Y tê Đức Thọ) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất của TTYT 

- Hóa chất làm sạch, khử khuẩn TTYT: 

+ Hóa chất làm sạch gốc axit (Như: Nước rửa bồn cầu khoảng 10 lít/ngày, nước 

lau sàn nhu cầu khoảng 15 lít/ngày, nước lau kính nhu cầu khoảng 3 lít/ngày). Các loại 

hóa chất này khi được sử dụng sẽ lựa chọn thương hiệu uy tín như Vim, Gift, Duck,...  

- Hóa chất khử khuẩn dụng cụ khám chữa bệnh: Sử dụng chủ yếu là bột 

Chloramin B 0,5% để pha khử khuẩn ở mức độ trung bình, nhu cầu khoảng 

2kg/ngày. Ngoài ra, còn sử dụng một số loại chất tẩy rửa y tế khác với nhu cầu 

khoảng 0,2kg/ngày. 

- Hóa chất khử trùng nước thải 

+ TTYT sử dụng bột Chlorin khử trùng nước thải ước tính khoảng 

0,3kg/ngày (2 ÷ 3mg/m3 nước thải). 

+ Hóa chất khử trùng được chứa tại khu vực điều hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Hóa chất sử dụng cho hoạt động khám, chữa bệnh: 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng hóa chất của TTYT năm 2025 

STT Tên hóa chất ĐVT Khối lượng 

1 Calcium hộp 4 

2 Cholesterol hộp 4 

3 Creatinine hộp 3 

4 Triglyceride hộp 8 

5 Gamma-GT hộp 1 

6 Uric acid hộp 3 

7 Glucose hộp 16 
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(Nguồn: Trung tâm Y tê Đức Thọ) 

1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị của TTYT 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị khám chữa bệnh chính của TTYT 

TT Tên gọi TT Tên gọi TT Tên gọi 

1 

Hệ thống chụp cắt lớp 

vi tính CT Scanner < 

64 lát cắt 
24 Hệ thống nội soi DD-TT 47 

Máy điện xung + điện 

phân 

2 
Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 
25 

Hệ thống ô xy trung tâm 

hút áp lực âm 
48 

Máy điện xung điều trị 

SLG-3N 

3 Máy siêu âm mắt AB 26 
Hệ thống phẫu thuật nội 

soi tiêu hóa 49 
Máy điều trị điện từ 

trường 

4 
Máy siêu âm chẩn 

đoán ba đầu dò 27 
Hệ thống tán sỏi tiết niệu 

nội soi 50 
Máy đo chức năng hô 

hấp 

5 
Bàn mổ đa năng điện - 

thủy lực 28 Kính hiển vi điện 2 mắt 51 
Máy đo khúc xạ tự 

động 

6 Bơm tiêm điện 29 
Kính hiển vi phẫu thuật 

mắt OM-5 52 
Máy đo loãng xương 

toàn thân 

7 Dao mổ điện cao tần 30 Lồng ấp trẻ sơ sinh 53 Máy gây mê kèm thở 

8 
Đèn khe khám mắt L-

0395-CF 31 Máy điện châm 54 
Máy kéo giãn CSL và 

cổ 4 chiều 

9 
Đèn mổ di động 

DomeLux 6200S 32 Máy điện não 28 kênh 55 Máy khí dung 

10 
Đèn mổ treo trần 

TriLite LED 33 Máy điện tim 3 cần 56 
Máy Ô xy dòng cao 

HFNC 

11 Ghế nha khoa 34 Máy soi cổ tử cung 57 
Máy lấy cao răng siêu 

âm 

12 
Máy nội soi TMH 

MEDTRIX 35 
Máy tán sỏi xung kích 

ngoài cơ thể 58 Máy li tâm 

13 
Máy phân tích khí 

máu 
36 Máy tháo lồng 59 Máy lọc máu 4008S 

14 Máy phẫu thuật Phaco 37 Máy theo dõi bệnh nhân 60 Máy nội soi TMH 

15 
Máy siêu âm đen trắng 

Prosuond 6 38 Máy theo dõi sản khoa 61 
Máy xét nghiệm huyết 

học TĐ 

16 
Máy siêu âm đen trắng 

xách tay 39 Máy theo dõi tim thai 62 
Máy xét nghiệm miễn 

dịch SIEMENS 

17 Máy siêu âm điều trị 40 Máy thở 63 
Máy xét nghiệm miễn 

dịch huỳnh quang 

18 Máy siêu âm màu 41 Máy truyền dịch 64 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 10 thông số 

19 
Moniter theo dõi sản 

khoa 42 
Máy xét nghiệm đông 

máu BTĐ Coagulyzer 4 65 
Máy Xquang KTS hai 

tấm nhận 

STT Tên hóa chất ĐVT Khối lượng 

8 GOT (AST) hộp 21 

9 GPT(ALT) hộp 21 

10 HbA1c hộp 420(test) 

11 Cloramin B kg 312 
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TT Tên gọi TT Tên gọi TT Tên gọi 

20 Máy điện tim 43 Bộ dụng cụ cắt Amydan 66 
Máy Xquang răng cận 

chóp 

21 
Máy sắc thuốc nhiều 

bếp 44 Đèn đội đầu 67 
Máy Xquang răng 

toàn cảnh KTS 

22 
Máy vật lý trị liệu đa 

năng 45 
Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 68 Máy hút dịch cầm tay 

23 
Máy điện xung trung 

tần 46 
Máy phân tích điện giải 

đồ 69 
Máy điều trị bằng 

sóng siêu âm 

(Nguồn: Trung tâm Y tê Đức Thọ) 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

* Tình hình hoạt động chuyên môn của TTYT 

- Trung tâm Y tế Đức Thọ được thành lập theo Quyết định 633/QĐ UBND 

ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm 

Y tế huyện Đức Thọ; Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 về việc 

chuyển các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND cấp huyện sang Sở Y tế và 

đổi tên các Trung tâm Y tế cấp huyện  

- Về tổ chức bộ máy thực hiện theo Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

15/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ (trước đây) về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế Đức Thọ gồm: 

+ Lãnh đạo, gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.  

+ Các phòng: 05 phòng chức năng, gồm: Kế hoạch - Nghiệp vụ; Tài chính 

- Kế toán; Điều dưỡng; Tổ chức - Hành chính; Dân số - Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe.  

+ Các khoa, gồm: 14 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, gồm: Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc; Khám bệnh; Cận lâm sàng; Ngoại -Phẩu thuật - Gây 

mê hồi sức; Nội; Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ Sản; Nhi; Truyền nhiễm; Chẩn 

đoán hình ảnh; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; Kiểm 

soát bệnh tật - HIV/AIDS; Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. 

- Tổng số viên chức và hợp đồng lao động có mặt đến ngày 30/7/2026 là: 

201 người.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia và Chiến lược BVMT Quốc gia: 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-

TTg ngày 08/7/2024, thì TTYT có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với 

các nhóm nhiệm vụ của chiến lược, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; 

nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; nhóm giải 

pháp tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: 

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 thì 

vị trí của TTYT không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt. TTYT có các biện pháp 

phù hợp với phương án phát triển khu xử lý chất thải y tế đã đề ra trong Quy 

hoạch, cụ thể: “Tiếp tục xử lý chất thải y tế nguy hại bằng hệ thống xử lý tại chỗ 

của các đơn vị, xử lý theo cụm hoặc thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy 

hại để xử lý theo quy định…” 

- Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh: 

Theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, đưa ra quan điểm đầu tiên là “Phát triển hệ thống 

y tế Hà Tĩnh theo hướng hiện đại và bền vững trong đó gắn y tế chuyên khoa, 

chuyên sâu với y tế phổ cập… với mục tiêu trọng tâm là bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe cộng đồng; Phát triển hệ thống y tế Hà Tĩnh từng bước nâng cao chất lượng 

các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân trong toàn tỉnh; phấn đấu trở thành tỉnh có các chỉ số dịch 

vụ y tế đạt ở mức trên trung bình trong vùng Bắc Trung Bộ.” 

- Quy hoạch sử dụng đất: 

Cơ sở phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện 

Đức Thọ được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2131/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2022 cụ thể là: Khu đất thực hiện nằm trong 5,29 ha đất xây dựng cơ 

sở y tế của thị trấn Đức Thọ tại Biểu 01: Chi tiết các chỉ tiêu sử dụng đất đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã theo phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 
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TTYT Đức Thọ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 370739 ngày 

26/6/2015 với diện tích 16.792,4 m2 với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài vào mục 

đích cơ sở y tế. 

Như vậy, TTYT Đức Thọ có vị trí, chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn phù hợp 

với các quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

Hiện nay, khả năng chịu tải của môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa 

được ban hành. Khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận (Hói Cầu Đôi 2) đối với 

nước thải của Cơ sở đã được đánh giá chi tiết tại Báo cáo xả nước thải vào nguồn 

nước của TTYT Đức Thọ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 21/9/2021 với thời hạn 05 

năm, lưu lượng 150m3/ngày đêm.  

Nước thải của TTYT sau khi xử lý được thải ra ngoài môi trường tiếp nhận là 

Hói Cầu Đôi 2 tại TDP Hùng Dũng (nay là thôn Yên Long) thị trấn Đức Thọ (nay 

là xã Đức Thọ) sau đó ra kênh 19/5 tại xã Bùi La Nhân (nay là xã Đức Quang) và 

chảy về sông Nghèn. Nguồn nước từ hói Cầu Đôi 2 có chức năng phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp và tưới tiêu thủy lợi, không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. Tuy nhiên nguồn nước từ hói Cầu Đôi 2 chảy về kênh 19/5 tại xã Đức Quang 

chảy về sông Nghèn tại phường Nam Hồng Lĩnh (theo quy hoạch có chức năng 

cấp nước sinh hoạt). Do vậy, nước thải của TTYT sau khi xử lý và thải vào môi 

trường tiếp nhận phải đạt các giá trị của cột A - QCVN 28:2010/BTNMT (quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế) với hệ số K= 1,2 (do quy mô của TTYT 

nhỏ hơn 300 giường). 

Hiện nay, đối với các nội dung về vị trí xả thải, nguồn tiếp nhận nước, 

phương thức xả thải của TTYT không thay đổi với Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 21/9/2021. Cụ thể: 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là thôn Yên Long, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hói Cầu Đôi 2 tại thôn Yên Long, xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh (cách khu vực hàng rào TTYT khoảng 12m về phía Đông Nam).  

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

28:2010/BTNMT (Cột A, K=1,2) được xả ra môi trường tiếp nhận. Nước thải 

được xả trên bề mặt nguồn tiếp nhận theo phương thức tự chảy. 
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 Hình 2.1. Sơ đồ hướng thoát nước thải của cơ sở ra nguồn tiếp nhận 

Đối với chất lượng hiện trạng môi trường tiếp nhận nước thải của Cơ sở (Hói 

Cầu Đôi 2) được thống kê tại bảng 2.1, tại thời điểm lấy mẫu cho thấy chất lượng 

nước mặt tại Hói Cầu Đôi 2 hiện nay khá tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận của Cơ sở 

TT Thông số phân tích Đơn vị 
Kết 

quả  

Giá trị  giới hạn (mức B-

QCVN 08:2023/BTNMT 

1 pH - 8,1 6,0 – 8,5 

2 DO mg/l 6,7 ≥ 5 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 9,6 ≤ 100  

4 COD mg/l 8,0 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l 2,8 ≤ 6 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 0,15 - 

7 Photphat (PO4
3- tính theo P) mg/l 0,36 - 

8 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/l 0,47 - 

9 Tổng Coliform MPN/100ml 240 ≤ 5.000 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/l <1,0 - 

Ghi chú:   

- Thời gian lấy mẫu : Ngày 08 tháng 12 năm 2025; 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt tại Hói Cầu Đôi 2, điểm lấy mẫu có tọa 

độ:105°35'42,2"(Đ); 18°30'53,6"(B). 

VỊ TRÍ 

CƠ SỞ 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

Hiện trạng, hệ thống mương thu 

gom và thoát nước mưa được xây dựng 

độc lập với hệ thống cống thu gom, thoát 

nước thải.      

 Nước mưa trên mái được thu gom 

bằng hệ thống ống nhựa PVC có kích 

thước từ D110-140 cùng với nước mưa 

bề mặt sân bãi chảy xuống hệ thống cống 

hộp bằng bê tông có nắp đan đậy kín, 

kích thước B300 - B400 chạy xung 

quanh các khu nhà và trục đường chính, 

sau đó thoát ra mương thoát nước phía 

Đông Nam của TTYT. Mương dẫn xây 

dựng bằng bê tông kiên cố thước 500 x 

600mm, độ dốc từ 0,01 ÷ 0,1%, có nắp đậy BTCT, dốc theo hướng Tây Nam, trên 

đó có bố trí hố gas để xử lý nước mưa chảy tràn bằng phương pháp cơ học lắng cặn, 

đất cát trước khi thải ra môi trường tiếp nhận là Hói Cầu Đôi 2.  

Quy mô, khối lượng của hệ thống thu gom nước mưa được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.1. Quy mô, khối lượng hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị  Khối lượng 

1 Mương thoát nước mưa BTCT  m 560 

2 Hố ga (DxRxC=60x60x40)(mm) cái 25 

Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa của TTYT như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa  

Mương dẫn 

Nước mưa mái nhà Nước mưa sân đường 

Hói Cầu Đôi 2 

Hình 3.1. Mương thoát nước mưa tại 

TTYT 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của TTYT 

* Các biện pháp khác giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn: 

- Khu vực sân bãi được vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt công tác vệ sinh công 

cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa. 

- Định kỳ kiểm tra và nạo vét các hố ga và rãnh thu thoát nước, đặc biệt là 

trước và trong mùa mưa để đảm bảo hiệu quả của hệ thống thoát nước; định kỳ 

kiểm tra phát hiện hỏng hóc để khắc phục kịp thời.  

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải: 

a) Khối lượng nước thải phải xử lý: 

Lưu lượng nước thải lớn nhất của TTYT được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử 

dụng nước theo định mức tiêu chuẩn cấp nước của TTYT được thống kê tại Bảng 

1.5 Mục 1.4.1.2. Chương 1.  

Theo đó, lựa chọn giá trị 92,53 m3/ngày.đêm là nhu cầu cấp nước tối đa để tính 

toán nhu cầu xả nước thải (nước tưới cây và rửa đường sẽ ngấm trong môi trường, 

không xả thải). 

Căn cứ khoản 2.11.1 Quy chuẩn số 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về quy hoạch xây dựng thì khối lượng nước thải TTYT được ước tính bằng 

80% khối lượng nước sạch tiêu thụ. 

 Như vậy, với lượng nước tiêu thụ lớn nhất là 92,53m3/ngày thì lưu lượng 

nước thải ngày lớn nhất của TTYT là 92,53 x 80% = 74 m3/ngày. 
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Sơ đồ cân bằng nước trong quá trình hoạt động của TTYT được thể hiện chi 

tiết như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải của TTYT từ các khu nhà khám chữa bệnh, nhà tắm giặt, nhà ăn 

… bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh và nước 

thải từ việc lau rửa sàn nhà là 74 m3/ngày.đêm. 

Nước thải của TTYT trước khi được dẫn về hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung chung đã được xử lý sơ bộ theo 2 dòng, cụ thể như sau:  

- Nước thải từ các bồn cầu nhà vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ tại các 

bể tự hoại loại 3 ngăn đặt ngầm dưới các khu nhà  gồm 10 bể với tổng thể tích 

khoảng 85,5m3. Với thiết kế với thời gian lưu nước 2 ngày, có các vách ngăn lọc 

kỵ khí với hiệu suất xử lý đạt tới > 50% theo TSS và COD đối với nước thải sinh 

Hình 3.4. Sơ đồ cân bằng nước 

Nguồn cấp nước: Nước máy 

Bể chứa nước 

Hệ thống phân phối nước 

Nhà khám 

đa khoa, khu 

hành chính  

Khoa Nội + Nhi + Hồi sức cấp cứu; Khoa 

ngoại + sản; Khoa dinh dưỡng;Khoa dược, hấp 

sấy; Khoa nội Đông y + Hấp sấy; Khoa xét 

nghiệm, mổ, x-quang, siêu âm; Khoa ngoại, 

sản, nhi, đông y - phục hồi chức năng); Khoa 

truyền nhiễm; Khoa thận 

Tưới cây, 

rửa đường 
Nhà 

bếp 

 

Nước thải (74 m3/ngày) 

 

Hệ thống xử lý nước thải 150 m3/ngày đêm 

Hói Cầu Đôi 2 
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hoạt (nước đen).  

-  Nước thải từ các hoạt động khám chữa bệnh, giặt giũ chăn, màn, nước 

chùi rửa sàn nhà, … Nước thải này được thu gom về các hố ga có bố trí song chắn 

rác để tách rác và lắng cặn. Tại đây nước sẽ được tách rác bằng các lưới chắn bố 

trí ở đầu các tuyến gom nước thải, kết hợp tách váng xà phòng và dầu mỡ; đất cát 

và các tạp chất nặng có trong nước được giữ lại bể lắng cặn. 

Hai dòng nước thải trên sau khi được xử lý sơ bộ chảy theo đường ống dẫn 

nước thải chung về hệ thống xử lý nước thải tập trung nằm ở góc phía Tây Nam 

TTYT để xử lý tiếp. Hệ thống đường ống dẫn nước thải của TTYT được xây dựng 

ngầm xung quanh khu nhà, tách biệt với hệ thống thu gom và thoát nước mưa.  

Tổng quát hệ thống thu gom nước thải của TTYT như sau:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của TTYT 

-  Dòng nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải từ quá trình đào thải của con người được thu gom vào các bể tự 

hoại đặt ngầm dưới các khu nhà để xử lý, sau đó thoát theo ống PVC D110 rồi 

chảy vào đường ống HDPE D200. 

+ Nước thải từ nhà bếp, tắm rửa… chảy qua song chắn rác tại vị trí phát sinh 

để loại bỏ cặn rác có kích thước lớn, sau đó thoát theo đường ống uPVC kích 

thước từ D34 - D90 rồi chảy vào đường ống đường ống HDPE D200.  

- Dòng nước thải y tế: Phát sinh từ hoạt động chuyên môn của TTYT chảy 

qua song chắn rác tại vị trí phát sinh để loại bỏ cặn rác có kích thước lớn, sau đó 

thoát theo đường ống uPVC kích thước từ D28 - D90 rồi chảy vào đường ống 

HDPE D200 về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

* Công trình thoát nước thải: 

Từ quá trình 

đào thải  

Từ khu vực rửa, 

nhà bếp, tắm. 

 
SCR 

// 

Nước thải giải phẫu, xét nghiệm, 

vệ sinh dụng cụ … 

SCR 

// 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 150m3/ngày đêm 

Bể tự hoại 

 uPVC D110 uPVC D28-60 

HDPE D200 

Nước thải sinh hoạt 

Mương thoát nước  

 Hói Cầu 

Đôi 2 

Nước thải y tế 

uPVC D60-90-110 
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Sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn (sau 

bể khử trùng) được dẫn thải bằng đường ống HDPE D200 thoát ra mương thoát 

nước phía Tây Nam của TTYT, sau đó chảy ra Hói Cầu Đôi 2 (tổng chiều dài 

thoát nước từ vị trí  điểm xả thải đến điểm tiếp nhận Hói Cầu Đôi 2 là khoảng 

35m) theo hình thức tự chảy. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của TTYT 

* Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột A, K= 1,2) 

được thoát ra mương thoát nước về phía Tây Nam của TTYT. 

Vị trí điểm xả nước thải thuộc thôn Yên Long, Xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh., có 

tọa độ X(m) = 2047831; Y(m) = 509645  (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105030′, múi chiếu 30). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hói Cầu Đôi 2 đoạn chảy qua thôn Yên Long, 

xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

 3.1.3. Công trình xử lý nước thải  

3.1.3.1. Bể tự hoại 

Bể tự hoại là công trình xử lý sơ bộ nước thải trước khi đưa về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung.  

Nước thải từ quá trình đào thải của con người (phân, nước tiểu) có nồng độ 

ô nhiễm hữu cơ cao phát sinh từ các khu nhà vệ sinh sẽ được thu gom về xử lý sơ 

Hệ thống XLNT 
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bộ bằng phương pháp lên men kỵ khí tại các bể tự hoại Sau khi xử lý qua bể tự 

hoại 3 ngăn, nước thải theo hệ thống đường ống thoát nước thải của TTYT tới hệ 

thống xử lý tập trung.  

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyên tắc làm việc của bể tự hoại là lắng và phân hủy cặn lắng trong điều 

kiện kị khí. Nước tiểu và phân được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong 

dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước 

thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí 

trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được 

các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển 

của chúng. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch nước thải, 

nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc (cát, 

sỏi), và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước 

tràn để thoát nước thải đã xử lý ra ngoài. Thời gian lưu nước tại bể tự hoại khoảng 

1,5 ngày. Hiệu suất xử lý COD, BOD, TSS có thể đạt 70-75%. Lượng bùn cặn 

trong bể được thuê đơn vị có chức năng hút lên đưa đi xử lý định kỳ 2 năm/lần. 

Áp dụng công thức tính thể tích cần thiết của bể tự hoại theo tài liệu Giáo 

trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ, PGS.TS Trần Đức Hạ 

- NXB Khoa học và Kỹ thuật, như sau:  

Thể tích bể tự hoại: W = W1 + W2  

Trong đó:    W1: Thể tích phần lắng nước của bể (m3) 

       W2: Thể tích phần chứa bùn (m3) 

Thể tích phần lắng: Wl = a  N  T (m3) = 0,03  371  2 = 22,3 m3 

Trong đó:   a - Tiêu chuẩn thải nước (m3/người/ng.đ);  

a = 0,03 m3/người/ng.đ đối với bể tự hoại xử lý nước đen. 

 N - Số người sử dụng bể tự hoại: N = 371 người  

 T - Thời gian lưu tại bể (2 ngày) 

Thể tích phần chứa bùn: W2 = b  N (m3) = 0,05  371 = 18,55 m3 

Trong đó:  b - Tiêu chuẩn ngăn chứa bùn (m3/người) (b= 0,05) 

W = W1 + W2 = 22,3 +18,55 = 40,81 m3 

Áp dụng hệ số an toàn α = 1,2; chọn W = 40,81 × 1,2 = 49 m3. 

Vậy, thể tích cần thiết của bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt là V = 49 m3.  

N­íc th¶i
N­íc ra

Líp vËt 
liÖu läc

Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 
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Hiện tại, TTYT đã có hệ thống bể tự hoại ngầm dưới các tòa nhà (10 bể) với 

tổng thể tích khoảng 85,5m3 trong đó có 7 bể được đầu tư từ trước (đưa vào sử 

dụng năm 2008) với thể tích 56m3, 3 bể tự hoại với thể tích 29,5 m3 dưới khu nhà 

4 tầng (khoa ngoại, sản, nhi, đông y - phục hồi chức năng)  được xây dựng năm 

2024. Như vậy, với hệ thống bể tự hoại hiện trạng của TTYT có tổng thể tích 85,5 

m3 (> 49 m3) đảm bảo xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải sinh hoạt theo hệ thống đường ống 

thoát nước thải của TTYT tới hệ thống xử lý tập trung.  

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

a) Mô tả hệ thống xử lý nước thải hiện trạng: 

TTYT hiện đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150m3/ngày 

đêm, được đầu tư xây dựng và vận hành từ năm 2010. Hằng năm thực hiện duy tu 

bảo dưỡng, sửa chữa.  Năm 2025, TTYT đã hợp đồng với Công ty TNHH môi trường 

và xây dựng Đăng Châu thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải ( sửa chữa, bổ 

sung thiết bị, đường ống công nghệ và nuôi cấy vi sinh) (Hợp đồng số 

HD2500203649_2512021448 ngày 03/12/2025).  

Sơ đồ quy trình trạm xử lý nước thải như sau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

Nguồn tiếp nhận 

(Hói Cầu Đôi 2) 

Nước thải 

Bể chứa bùn 

Xe hút bùn 

Bể lắng  

Bể điều hoà 

Bể thiếu khí 

Bể lọc áp lực  

Bể hiếu khí  

Hố thu gom  

Bể khử trùng  

Bùn 

hồi 

lưu 

Bùn dư 

Nước  

hồi 

lưu 

Clorine 

Máy 

thổi khí 

Máy 

khuấy 
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Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

 Quy trình vận hành hệ thống xử 

lý nước thải theo chế độ bán tự động.  

- Bể thu gom: 

Nước thải được đưa vào bể thu 

gom nước thải có đặt rọ tách rác để tách 

rác vụn ra khỏi nước thải, tránh làm ảnh 

hưởng đến các thiết bị xử lý phía sau. 

Tại bể gom lắp đặt 1 máy bơm chìm để 

bơm nước thải sang bể điều hòa. 

- Bể điều hoà: 

Nước thải được đưa vào bể điều 

hoà nhằm mục đích ổn định nồng độ 

các chất ô nhiễm và xử lý sơ bộ. Tại bể điều hòa được cấp khí bằng hệ thống phân 

phối khí để khuấy trộn nước thải (tránh tạo điều kiện kỵ khí gây mùi hôi) đồng thời 

ôxy hoá một lượng nhỏ các chất hữu cơ trong nước thải. Tại bể điều hòa lắp đặt 2 

máy bơm chìm (1 hoạt động, 1 dự phòng) để bơm nước thải sang bể thiếu khí. 

- Bể thiếu khí (Anoxic): 

Bể này có nhiệm vụ là khử nitrat (NO3
- ) thành nitơ (N2) giải phóng theo 

không khí và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD trong 

nước thải. Trong ngăn này, lượng oxy hòa tan thấp DO ~0,5 mg/L và pH > 7,5 để 

quá trình khử nitrat diễn ra đạt hiệu quả cao. Quá trình khử nitrat diễn ra theo phản 

ứng sau:  

6NO3
- + 5CH3OH -> 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- (1) 

Sau đó nước thải tiếp tục được chuyển sang ngăn hiếu khí để thực hiện quá 

trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ còn lại. 

Trong bể thiếu khí được thiết kế hệ thống đảo nước, motor khuấy mục đích 

làm khuấy động dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên 

toàn bộ bể và tránh không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Từ bể thiếu khí nước 

thải tiếp tục dẫn qua bể hiếu khí bằng ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý 

sinh học tiếp theo.  

- Bể hiếu khí: 

Nước thải từ bể thiếu khí chảy vào bể hiếu khí. Trong bể diễn ra quá trình 

phân hủy sinh học hiếu khí. Vi sinh vật hiếu khí sử dụng O2 và các chất hữu cơ dễ 

phân hủy sinh học gây ô nhiễm, để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào đồng thời 

tổng hợp tế bào. Do đó làm giảm lượng chất gây ô nhiễm. 

 Quá trình xử lý sinh học hiếu khí gồm 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ:  CxHyOz  + O2  Enzyme CO2  + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới:  CxHyOz  + NH3 + O2  Enzyme       CO2  + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: C5H7O2 + 5O2  Enzyme 5CO2  + 2H2O + NH3  ± H 

 Quá trình nitrat hóa chịu trách nhiệm bởi Nitrosomonas và Nitrobacter.  

 NH4
+   Nitrosomonas       NO2

-      Nitrobacter   NO3
-     

- Bể lắng: 

 

 

 

Hình 3.9. Khu xử lý nước thải 
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Nước thải được tiếp tục dẫn vào bể lắng ngang và phân phối đều theo chiều 

ngang của bể. Nước thải chuyển động với vận tốc nhỏ, tương đối ổn định theo chiều 

dài bể, tạo điều kiện cho các bông cặn, chất rắn lơ lửng và các chất có tỷ trọng lớn 

hơn nước lắng xuống đáy dưới tác dụng của trọng lực. Phần nước trong phía trên 

được thu gom và dẫn sang công đoạn xử lý tiếp theo. Lượng bùn lơ lửng sẽ được 

lắng xuống đáy bể. Để đảm bảo bù đắp lại lượng bùn từ bể hiếu khí bị thất thoát 

khi dẫn sang bể lắng nhằm ổn định quá trình xử lý hiếu khí, một phần bùn ở bể 

lắng sẽ được bơm tuần hoàn trở lại bể hiếu khí và bể thiếu khí,  phần bùn dư từ bể 

lắng đưa về bể chứa bùn. 

- Bồn lọc áp lực: Nước sau công 

đoạn xử lý sinh học được bơm vào bồn 

lọc áp lực dạng kín bằng composite kích 

thước Dxh=0,6x1,85(m). Bên trong 

được bố trí các lớp vật liệu lọc, gồm: lớp 

sỏi đỡ, lớp cát thạch anh. Nước được 

phân phối vào phía trên bồn và chảy qua 

các lớp vật liệu lọc dưới tác dụng của áp 

lực. Trong quá trình lọc, cát thạch anh có 

tác dụng giữ lại cặn lơ lửng, cặn mịn và 

các hạt vật chất còn lại trong nước;  

Nước sau khi đi qua các lớp vật liệu 

lọc được thu tại hệ thống thu nước phía 

đáy bồn và dẫn sang công đoạn xử lý 

tiếp theo. Sau một thời gian vận hành, 

khi vật liệu lọc tích tụ cặn và khả năng 

lọc giảm, tiến hành rửa ngược bồn bằng 

nước sạch. Nước rửa được đưa từ phía 

dưới lên, làm giãn nở và đảo trộn lớp vật 

liệu lọc, cuốn cặn ra ngoài và được thu 

gom về hệ thống xử lý để tiếp tục xử lý. 

Bồn lọc sau khi hoàn thành quá trình rửa 

được đưa về chế độ lọc bình thường. 

Nước sau lọc được thu gom và dẫn đến 

công đoạn xử lý tiếp theo.  

- Bể khử trùng:  

Nước sau khi qua bể lắng sẽ được 

dẫn sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng 

sẽ bổ sung hóa chất khử trùng, để loại 

bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Hóa chất được lưu 

chứa trong bồn và bơm tự động vào bể khử trùng. Khi pha hóa chất tại bồn hệ 

thống cấp khí được cấp vào nhằm mục đích khuấy trộn hóa chất khử trùng. Dưới 

tác dụng của Clo, các vi khuẩn có hại sẽ được xử lý trước khi nước thải được thải 

ra môi trường.  

- Bể chứa bùn:  

 

 

 
Hình 3.11. Bể khử trùng 

Hình 3.10. Hệ thống tủ điện và bồn lọc áp lực 
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Bể chứa bùn có mục đích là chứa bùn dư từ hệ thống XLNT. Bùn định kỳ được 

thuê đơn vị có chức năng đến hút đưa đi xử lý. Nước thải từ bể chứa bùn được thu 

gom về hố thu gom để tiếp tục quá trình xử lý. 

Nước thải sau khi được khử trùng thải ra đảm bảo đạt theo cột A của QCVN 

28:2010/BTNMT-Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi thải ra 

môi trường tiếp nhận. 

Bảng 3.2. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng 

TT Tên bể 
Diện tích 

(m2) 

Thể 

tích 

(m3) 

Kích thước 

DxRxH (m) 

Thời 

gian 

lưu 

(h) 

Thiết bị lắp đặt 

trong bể 

1 
Bể thu  gom 

(1 bể, 3 ngăn) 
16,8 33,6 

4,8 x 3,5 x 

2,0 
5 

Rọ chắn rác, bơm 

nước thải chìm  

2 
Bể điều hòa 

(01 bể) 
13 25,92 3,6x 3,6x2,0 4 

Bơm nước thải 

chìm 

3 
Bể thiếu khí 

(01 bể) 
12,24 24,48 3,6x 3,4 x2,0 4 

Hệ thống phân 

phối khí 

4 
Bể hiếu khí 

(01 bể) 
17,85 35,7 5,25x3,4x2,0 6 

Hệ thống phân 

phối khí 

5 
Bể lắng  

(01 bể) 
18,9 37,8 5,25x3,6x2,0 6 

Bơm nước thải 

chìm, bơm bùn  

6 Bồn lọc áp lực - 0,52 0,6x1,85 - 
Vật liệu lọc: sỏi, 

cát thạch an. 

7 Bể khử trùng - 0,5 0,8x1,14 - 
Phao, hệ thống 

châm clo tự động 

8 
Bể chứa bùn 

(01 bể) 
52,8 105,6 11x4,8x2,0 - Bơm bùn 

(Nguồn: Hồ sơ bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải năm 2025) 

* Quy trình vận hành như sau: 

- Bước 1: Kiểm tra toàn bộ hệ thống 

Trước khi vận hành hệ thống, yêu cầu người vận hành phải kiểm tra toàn 

bộ hệ thống thiết bị trong hệ thống trạm xử lý nước thải trước khi chúng hoạt 

động, bao gồm: 

+ Kiểm tra các thiết bị điện. 

+ Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị điện đã ở vị trí OFF hoặc STOP 

hay chưa. 

+ Kiểm tra các van trên đường ống đã đúng vị trí đóng/mở phù hợp với quy 

trình vận hành hay chưa. 
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+ Kiểm tra tình trạng các thiết bị, máy móc, động cơ, van, các thiết bị đo... 

và sẵn sàng hoạt động chưa. 

+ Kiểm tra dung dịch hóa chất trong bồn pha chế hóa chất còn đủ cho hệ 

thống hoạt động không. 

+ Kiểm tra nước thải có đủ cho hệ thống hoạt động. 

+ Kiểm tra nước sạch cung cấp đủ cho hệ thống hoạt động hay không. 

- Bước 2: Khởi động toàn bộ hệ thống 

Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống và không nhận thấy có gì bất thường thì 

nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải có thể cho hệ thống hoạt động. 

* Điều khiển hệ thống: 

 - Bước 1: Bật Atomat tổng để cấp điện cho hệ thống.  

- Bước 2: Kiểm tra hiệu điện thế trên Vol kế ở các pha, hệ thống chỉ được 

phép hoạt động khi chắc chắn các giá trị đo ứng với từng pha. 

 - Bước 3: Bật Atomat của các đối tượng muốn điều khiển.  

- Bước 4: Điều khiển đối tượng ở chế độ bằng tay hoặc tự động. 

 * Điều khiển bằng tay:  

+ Để chuyển về chế độ điều khiển bằng tay, người vận hành thao tác chuyển 

công tắc xoay “Chế độ điều khiển” về vị trí “Man”  

+ Ở chế độ điều khiển này, người vận hành thực hiện thao tác điều khiển 

thiết bị hiện trường thông qua công tắc xoay của từng đối tượng điều khiển gắn 

trên panel.  

+ Công tắc nhấn có 2 vị trí (ON/OFF)  

+ Để điều khiển mở hoặc tắt đối tượng ở chế độ này, người vận hành nhấn 

công tắc về vị trí ON hoặc OFF.  

* Điều khiển thống ở chế độ tự động:  

+ Để chuyển về chế độ điều khiển bằng tay, người vận hành thao tác chuyển 

công tắc xoay “Chế độ điều khiển” về vị trí “Auto”.  

- Bước 3: Pha hóa chất 

+ Các bước tiến hành pha hóa chất. 

+ Bật công tắc điều khiển bơm chuyển hóa chất về vị trí OFF/STOP. 

+ Kiểm tra tình trạng bồn, van. 

+ Đóng van xả đáy. 

+ Cho nước sạch vào bồn đến mức quy định, sau đó khóa van nước sạch lại. 

+ Cho lượng hóa chất phù hợp vào và bật máy khuấy hoạt động cho tới khi 

hóa chất tan hết thì vớt máy khuấy. 

+ Mở các van trên đường hút của bơm chuyển hóa chất (nếu có). 

+ Bật công tắc điều khiển máy bơm chuyển hóa chất tại vị trí AUTO. 

- Bước 4: Kiểm tra thông số các bể xử lý 
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+ Nồng độ bùn trong bể sinh học. 

+ Hàm lượng hóa chất trong bể. 

- Bước 5: Kiểm tra hệ thống nước sau xử lý 

+ Kiểm tra nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định hay chưa. Người 

vận hành chỉ có thể kiểm tra gián tiếp qua các chỉ số cơ bản (pH, mùi, màu, độ 

trong, bọt khí, hiện tượng lắng...).Nước thải sau xử lý đạt chuẩn mới cho phép xả 

ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nếu không đạt thì phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xử lý và khắc phục ngay. 

- Bước 6: Ghi chép nhật ký vào báo cáo 

+ Người vận hành phải phân tích và ghi chép lại các kết quả thí nghiệm 

cũng như những hiện tượng quan sát được bằng cảm quan vào: “Nhật ký vận hành 

trạm xử lý nước thải”. 

* Công tác duy tu, bão dưỡng hệ thống xử lý nước thải: 

- Định kỳ hằng ngày (người vận hành thực hiện): 

+ Kiểm tra tình trạng bơm, máy thổi khí, tủ điện điều khiển. 

+ Kiểm tra mực nước trong bể, tình trạng bọt khí, màu và mùi nước thải. 

+ Bổ sung hóa chất khử trùng, dinh dưỡng (nếu có) theo quy định. 

+ Ghi chép nhật ký vận hành (giờ vận hành, tình trạng thiết bị, các bất thường). 

- Định kỳ hàng tháng, các thiết bị cần được kiểm tra như sau:  

+ Máy bơm và motor đi kèm: 01 tháng/lần    

+ Tủ điều khiển:  01 tháng/lần    

+ Đường cấp điện và điện điều khiển: 01 tháng/lần    

+ Đường ống dẫn nước thải và dẫn khí: 01 tháng/lần    

- Tuỳ vào tình trạng của hệ thống xử lý để đề xuất, cải tạo, nâng cấp hàng 

năm (nếu cần). 

3.2. Công trình, biện pháp BVMT đối với bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi từ hoạt động chuyên môn: 

- Thực hiện quy trình vệ sinh TTYT, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn TTYT 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cho người bệnh, nhân 

viên y tế và cộng đồng. Để tránh nhiễm khuẩn mắc phải tại TTYT, các phòng 

phẫu thuật, phòng hồi sức tích cực được bố trí hệ thống thông khí theo tiêu chuẩn. 

- Các phòng khám, điều trị, chẩn đoán có hệ thống cửa sổ, hệ thống thông 

khí, quạt hút để trao đổi không khí, thông thoáng và giảm nhanh nồng độ các chất 

ô nhiễm trong không khí. 

- Trong khuôn viên TTYT được trồng cây xanh theo đúng tỷ lệ quy hoạch. Cây 

xanh vừa tạo cảnh quan vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm bụi, không khí trong 

TTYT.  

- Thực hiện thu gom chất thải đúng tần suất quy định để tránh gây mùi hôi. 
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- Thường xuyên lau dọn, vệ sinh khử khuẩn nơi làm việc, phòng bệnh. 

* Giảm thiểu khí thải, mùi từ khu vực xử lý nước thải và tập kết rác: 

- Tuân thủ đúng quy định về quản lý chất thải y tế trong TTYT theo Thông 

tư 20/2021/TT-BYT. Tuyệt đối không vứt rác bên ngoài và lưu chứa rác quá thời 

gian quy định để ngăn ngừa phát tán ô nhiễm, mùi hôi ra môi trường.  

- Dùng chế phẩm vi sinh để khử mùi và làm vệ sinh thường xuyên tại các khu tập 

kết rác… 

- Bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải luôn được đậy kín và có lắp ống 

thông hơi lên cao. Xung quanh khu vực này cũng được trồng nhiều cây xanh hơn 

để điều hòa không khí, hạn chế mùi.  

 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước để phát hiện, sửa 

chữa kịp thời, tránh rò rỉ chất bẩn.  

* Hạn chế bụi, khí thải từ phương tiện giao thông:  

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đường nội bộ. 

- Kiểm soát vận tốc đối với phương tiện ra vào TTYT để hạn chế bụi trong 

không khí. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BVMT ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG  

3.3.1. Khối lượng, chủng loại phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh thực tế trong hai năm gần đây 

và ước tính khối lượng phát sinh với quy mô 170 giường bệnh tại TTYT như sau: 

Bảng 3. 3. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại TTYT 

 

TT 
Chất thải thông thường Năm 2024 Năm 2025 

1 Chất thải rắn sinh hoạt thông thường 70.800 kg 81.040 kg 

2 
Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất 

nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

1.200 kg 2.110 kg 

3 

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ 

dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây 

độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên 

bao bì từ nhà sản xuất; 

4 
Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất 

hoạt hoặc giảm độc lực; 

5 

Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có 

thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

6 
Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

7 Bùn thải từ bể tự hoại 
1,1 

m3/tháng 
1,1m3/tháng 
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TT 
Chất thải thông thường Năm 2024 Năm 2025 

8 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

không có thành phần, tính chất nguy hại vượt 

ngưỡng CTNH 

0,2 

m3/tháng 
0,2 m3/tháng 

9 
Bùn cặn từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom 

nước thải, nước mưa 

2 m3/lần nạo 

vét/năm 

2 m3/lần nạo 

vét/năm 

(Nguồn: Trung tâm Y tế Đức Thọ) 

  Như vậy, qua Bảng thống kê thực tế tại TTYT, cho thấy mỗi năm phát sinh 

khoảng 72.000 kg/năm đến 83.150 kg/năm chất thải rắn thông thường, tương 

đương khoảng 197,3 kg/ngày đến 227,8 kg/ngày.  

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a) Phân loại chất thải rắn thông thường: 

- Thực hiện tương tự như chất thải y tế nguy hại, tất cả các nhân viên y tế 

của TTYT đều có trách nhiệm thực hiện phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát 

sinh và thời điểm phát sinh vào các bao bì, dụng cụ, thiết bị (túi, thùng, hộp, can) 

lưu chứa chất thải có màu sắc, cấu tạo, biểu tượng theo quy định tại Điều 5, Điều 

6 Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.  

+ Đối với chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế được thu gom 

vào túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng 

trong dụng cụ kháng thủng. 

+ Đối với chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế được thu gom vào 

túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng. 

- Vị trí đặt dụng cụ phân loại chất thải: Mỗi khoa, phòng, bộ phận đều được 

bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải rắn thông thường đầy 

đủ. Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế được gắn bảng hướng dẫn 

cách phân loại và thu gom chất thải. 

Trường hợp chất thải rắn thông thường để lẫn vào chất thải y tế lây nhiễm 

thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và 

tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý. 

b) Thu gom chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế và chất thải rắn thông thường 

không sử dụng để tái chế được TTYT thu gom riêng. 

c) Lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của 

TTYT được phân loại, lưu chứa theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.  

Tại khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường được bố trí 04 thùng chứa 

riêng biệt, mỗi thùng có dung tích khoảng 120 lít, có nắp đậy kín. 

- Khu vực lưu chứa: 
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+ Vị trí: Chất thải rắn thông thường 

được chứa tại 01 phòng để lưu giữ tạm thời 

trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng 

vận chuyển xử lý.  

+ Diện tích khu vực lưu chứa: 16,0 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu nhà cấp 

4, hệ tường bao xung quanh bằng gạch xây 

kín, có mái che; nền đảm bảo không bị 

ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào.  

d) Biện pháp xử lý: 

- Đối với chất thải thông thường 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: TTYT hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ môi trường 

Đức Yên vận chuyển đưa đi xử lý. Tần suất 01 lần/ngày (Hợp đồng số 01/2026-

2027HĐ ngày 01/01/2026, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2027). 

Chi tiết đính kèm tại phụ lục báo cáo. 

+ Chất thải y tế thông thường không có thành phần nguy hại (như chất thải 

sắc nhọn không lây nhiễm và chất thải thông thường khác): được hợp đồng với 

Công ty CP xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân vận chuyển đi xử 

lý (Hợp đồng số 01.06/2026/HĐXLCTNH/HGQ-YTĐT ngày 01/06/2026) Chi tiết 

đính kèm tại phụ lục báo cáo). Tần suất 02 ngày/lần. 

+ Đối với chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái 

chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

như: giấy, báo bìa, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy không chứa yếu tố lây nhiễm 

hoặc đặc tính nguy hại, các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây 

độc tế bào hoặc không có cảnh bảo nguy hại từ nhà sản xuất, chai nước giải khát 

bằng nhựa và sản phẩm bằng nhựa khác không thải ra từ phòng điều trị cách ly, các 

chai nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm đầu sắc nhọn) không 

chứa yếu tố lây nhiễm, yếu tố nguy hại, các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thuỷ tinh thải bỏ, 

v.v… được TTYT chuyển giao cho cơ sở thu mua, tái chế theo quy định. 

Khi bàn giao, thực hiện ký nhận trong Biên bản bàn giao chất thải rắn công 

nghiệp thông thường theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

* Đối với bùn cặn: 

- Bùn cặn từ bể tự hoại và bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

được phân định không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng CTNH. Bùn 

phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được lưu chứa tại bể chứa bùn và bùn 

cặn từ bể tự hoại được TTYT  định kỳ thuê đơn vị có chức năng 2 năm/lần hút lên, 

vận chuyển đưa đi xử lý. 

Hình 3.12. Khu vực lưu giữ chất thải  
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- Bùn cặn từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom nước thải được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Phương án nạo vét bùn của các hệ thống thu gom và thoát nước thải của 

bệnh viện: Để đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước thải hoạt động ổn định, 

không gây tắc nghẽn, phát sinh mùi hôi và không ảnh hưởng đến hoạt động khám 

chữa bệnh của TTYT, việc nạo vét bùn tại các hố ga, bể thu gom, bể lắng sơ bộ 

và tuyến cống thoát nước thải được thực hiện theo phương án sau: 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước thải được kiểm tra, theo dõi định kỳ 

nhằm phát hiện sớm tình trạng bùn lắng, tắc nghẽn hoặc phát sinh mùi hôi để có 

kế hoạch nạo vét kịp thời.  

+ Việc nạo vét bùn được thực hiện định kỳ khoảng 06 tháng/lần hoặc khi 

lượng bùn lắng chiếm khoảng 1/3 thể tích hữu ích của công trình. Đối với các vị 

trí có nguy cơ lắng đọng cao như bể thu gom, hố ga thu nước đầu vào, khu vực 

nhà bếp, … tần suất kiểm tra được tăng cường để đảm bảo khả năng thu gom, 

thoát nước liên tục.  

+ Công tác nạo vét được bố trí thực hiện ngoài giờ cao điểm khám chữa 

bệnh hoặc vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, đi 

lại của bệnh nhân và nhân viên y tế.  

+ Trước khi nạo vét, đơn vị vận hành tiến hành cô lập khu vực thi công, đặt biển 

cảnh báo, che chắn và chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị thông gió, khử 

mùi nhằm đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong khuôn viên bệnh viện.  

+ Bùn thải được hút bằng xe hút chuyên dụng hoặc bơm hút kín nhằm hạn 

chế phát tán mùi hôi và nước thải ra môi trường xung quanh. Trong quá trình thực 

hiện có sử dụng chế phẩm khử mùi, phun dung dịch khử khuẩn tại khu vực thi 

công khi cần thiết.  

+ Toàn bộ lượng bùn nạo vét được thu gom vào thiết bị chứa kín, không để 

rơi vãi; sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định về quản lý chất thải và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế.  

+ Sau khi hoàn thành nạo vét, các tuyến cống, hố ga và bể thu gom được vệ 

sinh sạch sẽ, kiểm tra khả năng thoát nước, khử khuẩn khu vực thực hiện nhằm 

đảm bảo hệ thống vận hành bình thường, không phát sinh mùi hôi, không ảnh 

hưởng đến môi trường bệnh viện và khu vực xung quanh.  

+ TTYT bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước 

thải theo dõi, ghi chép nhật ký kiểm tra, bảo dưỡng và nạo vét định kỳ để phục vụ 

công tác quản lý môi trường và vận hành hệ thống lâu dài. 

3.3.3 Biện pháp BVMT đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong TTYT được phân loại, thu 

gom, lưu chứa như đã trình bày ở mục chất thải rắn thông thường như trên, tuân thủ 

quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, Quyết 
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định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết 

định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI 

NGUY HẠI  

3.4.1. Khối lượng, chủng loại phát sinh 

* Chất thải y tế nguy hại: 

Thành phần chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy 

hại không lây nhiễm. Trong đó các loại có khả năng phát sinh tại  TTYT như sau: 

- Chất thải lây nhiễm phát sinh tại TTYT bao gồm: 

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn bao gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu 

sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng 

trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua 

sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh; 

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, 

các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh 

vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; 

chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y 

khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh); 

+ Chất thải giải phẫu bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ; 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh tại TTYT bao gồm: 

+ Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; 

+ Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại 

trên bao bì từ nhà sản xuất; 

+ Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất 

thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; 

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân; pin, 

ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ; 

+ Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất. 

* Khối lượng phát sinh: 

Khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh thực tế trong hai năm gần đây 

tại TTYT được thống kê như sau: 

Bảng 3.4. Khối lượng phát sinh chất thải y tế nguy hại 

TT Nhóm Chất thải y tế nguy hại 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát sinh (kg) 

2024 2025 

1 

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn 
13 01 01 

 

1.095 355 

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn  2.800 8.928 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 730 250 
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TT Nhóm Chất thải y tế nguy hại 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát sinh (kg) 

2024 2025 

Chất thải giải phẫu  365 208 

2 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng 

có chứa thủy ngân (như nhiệt kế) 
13 03 02 0 0 

3 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
13 01 02 25 192 

 Tổng số  5.015 9.933 

(Nguồn: Số liệu thống kê hàng năm của Trung tâm Y tế Đức Thọ) 

 Như vậy, qua Bảng thống kê thực tế tại TTYT, cho thấy mỗi năm phát sinh 

khoảng 5.015 kg đến 9.933 kg chất thải y tế nguy hại, tương đương khoảng 13,74 

kg/ngày đến 27,21 kg/ngày.  

Tác động của chất thải rắn y tế nguy hại rất đáng chú ý bởi ngay khi phát 

sinh đến khâu xử lý cuối cùng đều có thể gây ra tác động xấu đến con người và 

môi trường. Trong các khâu phân loại, thu gom, vận chuyển, chất thải y tế có thể 

phát tán vào môi trường không khí các tác nhân như bụi rác, bào tử vi sinh vật 

gây bệnh, dung môi, hóa chất… làm ô nhiễm, suy giảm chất lượng môi trường 

không khí, nước, đất khu vực. Từ đó lan truyền các các tác nhân trên đến con 

người khi hít phải không khí ô nhiễm trong TTYT.  

 Nếu chất thải rắn y tế không được quản lý đúng, mà đổ thải bừa bãi sẽ dẫn 

đến sự phát tán các vi sinh vật gây bệnh, hóa chất độc hại… vào trong đất làm ô 

nhiễm đất, mất cân bằng hệ vi sinh trong đất, lan truyền mầm bệnh trong môi 

trường đất. Một số vi sinh vật gây bệnh gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu là 

trực khuẩn lỵ, trực khuẩn thương hàn, phẩy khuẩn tả, ký sinh trùng (giun sán). 

Ngoài ra, khi lưu trữ một lượng lớn chất thải hóa học dễ cháy, đặc biệt là các chất 

thải hóa học dễ phản ứng cùng với nhau, nguy cơ cháy nổ là rất lớn. Ngoài ra, 

trong TTYT có bình chứa áp suất dễ cháy nổ khi bị thủng hay thiêu đốt, khi phát 

cháy diện rộng sẽ không kiểm soát được sự phát tán các tác nhân gây bệnh trong 

TTYT ra môi trường xung quanh. 

* Chất thải nguy hại khác: 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại bao gồm các loại chất thải từ pin-

ắc quy thải được thống kê ở Bảng sau: 

Bảng 3.5. Thống kê khối lượng một số loại chất thải nguy hại khác 

TT Tên chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng ước 

tính (kg/tháng) 

1 Pin - ắc quy thải NH Rắn 16 01 12 1,0 

 Tổng     1,0 kg/tháng 

* Đối tượng, phạm vi, mức độ tác động của chất thải nguy hại: 
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Đối tượng chịu tác động chính của chất thải rắn y tế nguy hại bao gồm: Cán 

bộ và bệnh nhân trong TTYT, đặc biệt là nhân viên thu gom, vận chuyển chất thải, 

chất lượng môi trường (đất, không khí, nước) xung quanh khu vực để chất thải. Mức 

độ tác động của chất thải rắn y tế nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định là 

lớn. Phạm vi thời gian tác động của chất thải y tế diễn ra trong suốt quá trình hoạt 

động của TTYT và các tác động gián tiếp có thể ảnh hưởng lâu dài về sau.  

3.4.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

a) Phân loại chất thải y tế nguy hại: 

Tất cả các nhân viên y tế của TTYT đều có trách nhiệm thực hiện phân loại 

chất thải y tế nguy hại ngay tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh vào các bao 

bì, dụng cụ, thiết bị (túi, thùng, hộp, can) lưu chứa chất thải có màu sắc, cấu tạo, 

biểu tượng theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 20/2021/TT-BYT của 

Bộ Y tế.  

- TTYT đã bố trí đầy đủ bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu 

chứa chất thải y tế đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ với nhiều kích thước khác nhau. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất 

thải được ghi tên và biểu tượng theo quy định. Tổng số thùng rác của TTYT hiện 

nay khoảng 210 thùng các loại. 

- Các dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải đều có nắp đóng, mở thuận tiện 

trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi đã được làm sạch và khử khuẩn. 

- Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng 

thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy kín và chống 

được sự xâm nhập của các loài động vật. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không 

có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu 

chứa chất thải có tính ăn mòn. 

Bảng 3.6. Màu sắc của bao bì, dụng cụ lưu chứa chất thải y tế nguy hại 

 Phân loại chất thải y tế Bao bì, dụng cụ, thiết bị 

CTNH 

lây 

nhiễm 

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn Thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng 

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn Thùng có lót túi và có màu vàng 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao Thùng có lót túi và có màu vàng 

Chất thải giải phẫu 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có 

màu vàng 

Chất thải lây nhiễm dạng lỏng Túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng và 

có nắp đậy kín 
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 Phân loại chất thải y tế Bao bì, dụng cụ, thiết bị 

CTNH 

không 

lây 

nhiễm 

Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

ở dạng rắn 

Túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có 

màu đen; 

Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

dạng lỏng 

Dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, 

có mã, tên loại chất thải lưu chứa 

- Vị trí đặt dụng cụ phân loại chất thải: Mỗi khoa, phòng, bộ phận đều được 

bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế đầy đủ. Vị trí đặt 

bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế được gắn bảng hướng dẫn cách phân 

loại và thu gom chất thải. 

Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất 

thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực 

hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý. 

b) Thu gom chất thải y tế nguy hại: 

Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh về 

khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên TTYT. 

- Thu gom chất thải lây nhiễm: 

+ Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ 

chất thải tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải 

buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín; 

+ Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm tại TTYT là một lần một ngày. 

- Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm: 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu 

lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế; 

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân được 

thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo 

đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thuỷ ngân ra môi trường. 

- Phương tiện sử dụng:  

+ Xe đẩy chuyển dụng có dán nhãn dành riêng cho từng loại chất thải và màu 

sắc theo mã màu quy định, có thành, nắp và đáy kín, dễ cho chất thải vào, dễ lấy 

chất thải ra, dễ làm sạch, tẩy uế, làm khô. 

+ Người vận chuyển không được để quá đầy chất thải trong xe, luôn đậy nắp 

khi vận chuyển và không được để rò rỉ nước thải hoặc rơi vãi chất thải trên đường 

vận chuyển. Nếu để nước thải hoặc chất thải rơi vãi trên đường vận chuyển, người 

vận chuyển phải dừng xe và tiến hành lau, thu gom ngay chất thải bị rơi vãi.  

+ Khi vận chuyển chất thải trong thang máy, người vận chuyển không được 

để nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và sinh viên đi cùng. Thang máy 

sau mỗi lần vận chuyển chất thải cần được nhân viên vận chuyển lau khử khuẩn toàn 

bộ bề mặt của thang máy. 
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+ Nhân viên vận chuyển phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang 

và găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Không được xách túi chất thải trong 

quá trình vận chuyển. Xe vận chuyển chất thải phải được cọ rửa, làm sạch ngay sau 

mỗi lần thu gom.  

+ Khi vận chuyển chất thải lỏng, yêu cầu bao gói phải kín, đảm bảo không để 

thấm, chảy ra ngoài. Vận chuyển chất thải chịu áp lực phải chèn, chống va đập. 

* Chất thải nguy hại khác (pin, ác quy,... ): Bố trí 01 thùng chuyên dụng, 

dung tích khoảng 120 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại để 

lưu chứa chất thải nguy hại khác. 

c) Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

TTYT đã xây dựng Nhà chứa chất thải có diện tích 16m2 gồm 2 phòng: 01 

phòng lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 8m2 và 01 phòng lưu chứa chất 

thải thông thường có diện tích 8 m2 bố trí ở phía Tây Nam của TTYT, gần khu 

vực xử lý nước thải.  Hiện trạng khu vực lưu chứa là nhà cấp 4, có mái che, tường 

xây bao quanh; biển cảnh báo; có thùng, dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng, có nắp 

đậy kín và biểu tượng theo quy định cụ thể: 04 thùng chuyên dụng, mỗi thùng có 

dung tích khoảng 120 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại 

(01 thùng đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm, 01 thùng đựng chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn, 02 thùng đựng chất thải lây nhiễm không sắc nhọn); có thiết bị 

phòng cháy chữa cháy, dụng cụ, vật liệu ứng phó sự cố (cát, xẻng, thùng chứa...) theo 

quy định.  

- Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được 

lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và 

khử khuẩn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại của TTYT 

* Chất thải nguy hại khác:  
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Bố trí 01 thùng chuyên dụng, dung tích khoảng 120 lít, có nắp đậy kín, dán 

nhãn cảnh báo chất thải nguy hại để lưu chứa chất thải nguy hại khác (pin, ác quy,...) 

d) Chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị vận chuyển, xử lý 

Tất các các loại chất thải y tế nguy hại sẽ hợp đồng được hợp đồng với Công 

ty CP xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân vận chuyển đi xử lý 

((Hợp đồng số 01.06/2026/HĐXLCTNH/HGQ-YTĐT ngày 01/06/2026). Tần suất 

vận chuyển: 02 ngày/lần. Khi bàn giao, thực hiện ký nhận trong sổ giao nhận và 

chứng từ chất thải nguy hại theo Mẫu số 04, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(trước đây). Hàng năm, thực hiện Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế gửi Sở 

Nông nghiệp và Môi trường và Sở Y tế theo quy định. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

TTYT là khu vực có yêu cầu cao về sự yên tĩnh nhằm đảm bảo môi trường 

khám, chữa bệnh và nghỉ ngơi cho người bệnh. Do đó, các hoạt động trong khuôn 

viên TTYT cần được tổ chức hợp lý, hạn chế phát sinh tiếng ồn, góp phần duy trì 

môi trường yên tĩnh, thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người 

bệnh. 

Trong hoạt động của TTYT tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các hoạt động như: 

-  Xe cứu thương, phương tiện của bệnh nhân ra vào viện. 

- Chạy máy phát điện khi mất điện lưới; 

- Chạy máy móc thiết bị phục vụ cho công trình phụ trợ (bơm nước vào đầu 

buổi sáng; quạt thông gió, thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải…) 

- Tập trung đông người trong TTYT. 

Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung, TTYT thực hiện các biện pháp 

như sau: 

- Máy thổi khí và máy bơm được đặt bên trong nhà điều hành XLNT có 

tường bao xây kín để giảm lan truyền tiếng ồn ra xung quanh. 

- Lựa chọn thiết bị có độ ồn thấp, vận hành đúng chức năng và công suất 

thiết bị. Bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị.  

- Máy phát điện được đặt bên trong nhà trạm biến áp phía Đông Bắc của 

TTYT, có tường bao xung quanh. 

- Trồng hàng rào cây xanh đảm bảo diện tích theo đúng quy hoạch xây dựng 

để góp phần giảm ồn lan truyền về phía khu dân cư. 

Ngoài ra, áp dụng một số biện pháp giảm thiểu đối với tiếng ồn dạng phân 

tán như: 

- Quy định thời gian thăm bệnh cũng như các quy tắc trong khi thăm bệnh nhân. 
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- Quy định các khu vực cấm xe lưu thông, các loại xe được lưu thông trong 

khuôn viên TTYT. 

- Treo biển báo nhắc nhở, hạn chế tiếng ồn trong các khu vực khám chữa 

bệnh và khu nghỉ dưỡng của TTYT. 

3.6. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG 

Hiện nay, TTYT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường tại Kế hoạch số 25/KH-TTYT ngày 19/01/2026 bao gồm các 

nội dung như sau: 

- Phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ, sự cố môi trưởng do chất thải y tế.  

- Chủ động ứng phó, ngăn chặn, xử lý kịp thời sự cổ môi trường do chất 

thải y tế.  

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, tiền độ, thời hạn hoàn thành, 

trách nhiệm và mỗi quan hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc 

tổ chức triển khai phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, bảo 

đảm tính kịp thời, an toàn và hiệu quả.  

Các biện pháp cụ thể như sau: 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

 * Biện pháp phi công trình:  

- Để phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

TTYT cần xây dựng nội quy dành riêng cho khu xử lý nước thải. Cán bộ phụ trách 

và nhân viên y tế vận hành cần: 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy về an toàn lao động, hiểu biết và nắm 

rõ về các nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình theo hướng dẫn của nhà 

cung cấp.  

+ Thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải để phát 

hiện sự cố kịp thời.  

- Trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp vận hành các thiết 

bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung thay thế; 

- Khi xẩy ra các sự cố của hệ thống, nhân viên vận hành cần tuân thủ các 

bước sau: 

+ Thực hiện khẩn trương việc khắc phục sự cố theo chỉ dẫn của nhà cung cấp; 

+ Báo cáo kịp thời cho cán bộ phụ trách và đề xuất phương án khắc phục; 
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+ Trường hợp sự cố nằm ngoài khả năng xử lý của cán bộ TTYT, cần liên 

hệ ngay với đơn vị có chức năng để tiến hành khắc phục một cách nhanh chóng 

nhất. 

+ Ghi chép sự cố vào sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

 * Biện pháp công trình:  

- Bố trí các máy móc, thiết bị dự phòng (máy bơm, máy khuấy, máy thổi khí, 

bơm bùn)  nhằm đảm bảo khả năng vận hành liên tục của hệ thống xử lý nước thải, 

kịp thời thay thế hoặc sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh làm gián đoạn 

hoạt động xử lý. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng chưa thể khắc 

phục ngay, TTYT  sẽ thực hiện lưu chứa nước thải luân phiên tại các bể khác như 

bể thu gom, bể điều hòa và các bể xử lý để tiến hành khắc phục, sửa chữa; sau khi 

khắc phục xong sự cố, nước thải được bơm từ các bể khác về bể điều hòa để tiếp 

tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống xử lý nước thải 

được thiết kế có công suất 150 m3/ngày đêm đảm bảo an toàn với lượng nước thải 

phát sinh lớn nhất là 74 m3/ngày đêm. Trong đó, bể thu gom và bể điều hòa, bể 

xử lý có tổng thể tích 263,1 m3 (thể tích lưu chứa khoảng 132 m3) có thể chứa tạm 

thời nước thải trong khoảng 2 ngày. Việc hoàn thành sự cố sẽ được ưu tiên thực 

hiện sớm nhất để đưa hệ thống hoạt động bình thường trở lại, đảm bảo chất lượng 

nước thải đầu ra.   

* Quy trình ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố: 

+ Bước 1: Khi phát hiện ra sự cố, cán bộ vận hành sẽ khóa van ngăn nước 

thải sau bể khử trùng để ngăn nước thải chưa được xử lý của TTYT chảy ra mương 

thoát nước chung của khu vực. 

+ Bước 2: Đóng van và tắt bơm để tạm thời lưu chứa toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh vào bể thu gom và bể điều hòa. 

+ Bước 3: Nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục các sự cố hỏng 

hóc tại hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

+ Bước 4: Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố, mở van và bật bơm nước thải 

từ bể điều hòa đến các công đoạn xử lý tiếp theo trong hệ thống xử lý nước thải 

tập trung. 

+ Bước 5: Mở van và xả nước thải đã được xử lý đáp ứng quy chuẩn chảy ra 

mương tiếp nhận.  

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong môi trường do chất thải y tế 

- Để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong các hoạt động của TTYT, phải làm 

tốt công tác quản lý chất thải y tế phát sinh, trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn cho 

nhân viên y tế, nhân viên quản lý chất thải.  

- Nhân viên y tế tham gia công tác quản lý chất thải y tế cần được đào tạo, 

huấn luyện các biện pháp phòng chống chấn thương, phơi nhiễm. 
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- Các hành động phải thực hiện ngay khi có sự cố: Ngay lập tức thực hiện 

các biện pháp sơ cứu; Báo cáo ngay với người có trách nhiệm; Lập biên bản ghi 

lại nội dung sự cố; Thực hiện các biện pháp giám sát y tế như xét nghiệm máu,…; 

Điều tra sự việc, thực hiện các hành động khắc phục hậu quả để ngăn ngừa các sự 

cố tương tự xảy ra trong tương lai. 

- Đối với sự cố đổ tràn chất thải nguy hại, có thể tham khảo quy trình ứng 

phó theo WHO như sau: 

+ Sơ tán vùng bị nhiễm bẩn. 

+ Làm sạch vùng mắt và da tiếp xúc với chất thải ngay lập tức. 

+ Thông báo cho người có trách nhiệm để phối hợp những hành động cần thiết. 

+ Xác định tính chất của chất thải đổ tràn. 

+ Sơ tán tất cả những người không liên quan đến việc dọp dẹp vệ sinh. 

+ Thực hiện sơ cứu và chăm sóc y tế cho người bị thương. 

+ Bảo vệ khu vực nhiễm bẩn để ngăn ngừa có thêm người bị phơi nhiễm. 

+ Cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho người tham gia dọn dẹp vệ sinh. 

+ Hạn chế sự lan toả của đống chất thải. 

+ Trung hòa hay khử khuẩn vật liệu bị đổ tràn hay bị nhiễm bẩn nếu cần. 

+ Thu gom toàn bộ vật liệu bị đổ tràn hay bị nhiễm bẩn. (Vật sắc nhọn không 

bao giờ được nhặt bằng tay, nên sử dụng chổi và dụng cụ hốt hay những dụng cụ 

thích hợp khác). Chất thải đổ tràn và dụng cụ vệ sinh đã nhiễm bẩn khi vứt đi phải 

được đặt trong túi và thùng rác thích hợp. 

+ Làm sạch và khử khuẩn khu vực nhiễm bẩn, lau sạch bằng vải thấm hút. 

Không bao giờ được xoay miếng vải lau (hay vật liệu thấm hút chất thải) trong 

quá trình lau vì sẽ làm lan toả chất bẩn. Công việc làm sạch được thực hiện từ nơi 

bẩn ít đến nơi bẩn nhiều và phải thay vải lau ở mỗi giai đoạn. Nên dùng vải khô 

trong trường hợp đổ tràn chất thải lỏng, vải thấm nước (axít, ba zơ hay trung tính 

sao cho phù hợp) trong trường đổ tràn chất thải rắn. 

+ Rửa sạch khu vực nhiễm bẩn và lau khô với vải thấm hút. 

+ Làm sạch và khử khuẩn bất kỳ dụng cụ nào đã được sử dụng. 

+ Cởi bỏ bảo hộ lao động và giặt sạch hay khử khuẩn nếu cần. 

+ Tìm nơi chữa trị y tế nếu trong quá trình thực hiện có phơi nhiễm với chất 

nguy hại. 

- Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt thiết bị, sửa chữa máy móc của TTYT có 

thể gây ra sự cố rò rỉ dầu mỡ thải. Để phòng ngừa sự cố này, đơn vị sẽ thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động để phát 

hiện sự cố kịp thời. Nếu phải sửa chữa tại chỗ sẽ yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải 
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khống chế, kiểm soát lượng chất thải có chứa dầu mỡ, thu gom đúng quy định, 

tuyệt đối không để xảy ra sự cố rò rỉ dầu mỡ. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố bức xạ 

Trong quá trình hoạt động, TTYT sử dụng máy chụp X-quang để chẩn đoán, 

phục vụ khám điều trị bệnh. Do vậy, toàn thể cán bộ nhân viên TTYT phải tuân 

thủ đúng các biện pháp an toàn bức xạ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên 

tử, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLTBKHCN-BYT ngày 09/6/2014 quy định 

về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 

05/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BKHCN-BYT.  

* Một số biện pháp giảm thiểu tác động do bức xạ đang áp dụng tại TTYT 

như sau: 

- Các nhân viên trực tiếp làm việc với bức xạ được đào tạo kiến thức về an 

toàn và kiểm soát bức xạ theo đúng quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; 

- Chỉ các nhân viên đã được đào tạo sử dụng thiết bị X-quang và an toàn bức 

xạ mới được sử dụng thiết bị này; Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

và thiết bị bảo vệ cho nhân viên bức xạ y tế như: tạp dề cao su chì, kính chì, v.v... 

và định kỳ hằng năm khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ. 

- Thực hiện kiểm định đối với các thiết bị bức xạ định kỳ theo quy định. 

- Đối với phòng đặt thiết bị bức xạ của TTYT không đặt liền kề khoa sản, khoa 

nhi. 

- Lắp đặt thiết bị bức xạ đảm bảo khi sử dụng chùm tia chiếu không hướng 

vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực công chúng qua lại. 

- Kiểm soát chiếu xạ công chúng: Ngăn chặn không cho người không phận 

sự đi vào khu vực phòng điều khiển thiết bị bức xạ. Sử dụng các dấu hiệu cảnh 

báo bức xạ (biển cảnh báo, đèn cảnh báo, tín hiệu cảnh báo) và các biện pháp hạn 

chế người đi vào khu vực này. 

- Sử dụng công nghệ chụp X-quang bằng kỹ thuật số để không tráng rửa 

phim bằng hóa chất. 

- TTYT đã xây dựng quy trình làm việc với thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị 

bức xạ đảm bảo các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế, các 

nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh 

và công chúng. 

- Không bố trí nhân viên bức xạ là nữ làm công việc này khi họ đang có thai 

và nuôi con nhỏ. 

- Định kỳ hàng năm kiểm xạ môi trường xung quanh phòng đặt thiết bị bức xạ. 
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- Hằng năm tổ chức diễn tập định kỳ để tăng khả năng chủ động ứng phó sự 

cố bức xạ.  

-Tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức về an toàn bức xạ cho nhân 

viên và cho bệnh nhân.  

- Nội quy an toàn phòng xạ được niêm yết công khai và dễ nhận biết cho cả 

bệnh nhân và nhân viên bức xạ, kiểm soát vùng ra vào của bệnh  nhân và người 

nhà bệnh nhân tại khu vực bức xạ… 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

* Biện pháp quản lý:  

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức 

về PCCC và CNCH, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho người lao động về 

nguyên nhân, điều kiện, tác hại của cháy, nổ, sự cố tai nạn. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các loại hóa chất sử dụng trong quá 

trình thí nghiệm, thực hành.  

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo 

đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy; thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát 

hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định của 

pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.  

- Ban hành quy định, nội quy an toàn PCCC phù hợp với tính chất hoạt động 

của cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm túc.  

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng PCCC 

cơ sở và những người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ theo quy định 

của Luật PCCC. 

* Các công trình, biện pháp PCCC và CNCH:  

- Về giao thông, khoảng cách an toàn: Các hạng mục công trình đảm bảo 

khoảng cách an toàn PCCC; Các lối cổng đi, đường giao thông nội bộ đảm bảo xe 

chữa cháy hoạt động theo đúng Quy chuẩn sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Về hệ thống thoát nạn: bố trí 2 lối thoát nạn (thang bộ); cửa đi, hành lang, 

vế thang đảm bảo chiều rộng, chiều cao; lắp đặt đèn và biển chỉ dẫn thoát nạn cho 

các khu vực theo đúng Quy chuẩn QCVN 06: 2021/BXD. 

- Về hệ thống báo cháy tự động: Đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho 

các phòng, buồng… của các hạng mục công trình theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 5738:2021. 
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- Về hệ thống chữa cháy: Đã lắp đặt họng nước chữa cháy ngoài nhà, hệ 

thống họng nước chữa cháy trong nhà cho các hạng mục công trình theo đúng 

QCVN 06:2021/BXD, QCVN 02:2020/BCA 

- Về phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Đã lắp đặt đầy 

đủ các loại bình chữa cháy, dụng cụ chữa cháy khác theo đúng TCVN 3890:2021. 

Trang bị đầy đủ phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở theo đúng 

quy định tại thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

- Về hệ thống điện, chống sét: Hệ thống điện cho các hạng mục công trình 

được lắp đặt theo đúng QCVN 12:2014/BXD, TCVN 9206:2012 và TCVN 

9207:2012. Lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng, cảm ứng theo đúng TCVN 

9385:2012. 

3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO 

CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ các nội dung đánh giá chi tiết trong báo ĐTM của dự án “Đầu tư xây 

dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung 

tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh” đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 và Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 21/9/2021. Các nội dung đề nghị thay đổi 

của TTYT nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020, khoản 3 Điều 

27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 9, Điều 1 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Điều 8 Nghị định 48/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:   

Bảng 3.7. Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM/GPMT 

TT 
Nội 

dung 

Theo Quyết 

định phê duyệt 

ĐTM /GPXT 

Nội dung thay 

đổi 

Nguyên nhân 

điều chỉnh 

Đánh giá tác động 

từ việc thay đổi nội 

dung đề nghị điều 

chỉnh so với quyết 

định phê duyệt 

ĐTM 

1 Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải  

- Nước thải → 

Hố thu gom và 

tách rác →  

Bể điều hoà → 

Bể thiếu khí → 

Bể hiếu khí → 

Bể lắng →  

Bể khử trùng → 

Nguồn tiếp nhận. 

 

- Nước thải → 

Hố thu gom và 

tách rác →  

Bể điều hoà → 

Bể thiếu khí → 

Bể hiếu khí → 

Bể lắng →  

Bồn lọc áp lực 

→ Bể khử trùng 

→ Nguồn tiếp 

nhận.  

Do hệ thống xử 

lý nước thải bị 

hư hỏng, do vậy 

đến tháng 

12/2025 thì 

TTYT tiến hành 

cải tạo lại hệ 

thống xử lý nước 

thải (thực hiện 

sửa chữa, bổ 

sung thiết bị, 

đường ống công 

Nội dung thay đổi 

nhằm nâng cao hiệu 

quả xử lý và khả 

năng vận hành ổn 

định của hệ thống xử 

lý nước thải, không 

làm thay đổi công 

nghệ xử lý. 
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TT 
Nội 

dung 

Theo Quyết 

định phê duyệt 

ĐTM /GPXT 

Nội dung thay 

đổi 

Nguyên nhân 

điều chỉnh 

Đánh giá tác động 

từ việc thay đổi nội 

dung đề nghị điều 

chỉnh so với quyết 

định phê duyệt 

ĐTM 

nghệ và nuôi cấy 

vi sinh). 

2 Điểm 

xả 

nước 

thải 

Vị trí xả thải: 01 

vị trí có toạ độ 

X=2047747; 

Y=059644 (theo 

hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 

trục 105030′, múi 

chiếu 30). 

Vị trí xả thải: 01 

vị trí có toạ độ 

X=2047831; 

Y=509645 (theo 

hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 

trục 105030′, múi 

chiếu 30). 

Do thay đổi vị trí 

đường ống dẫn 

nước thải sau xử 

lý do vậy vị trí 

điểm xả nước 

thải thay đổi. 

Nội dung thay đổi 

phù hợp với hiện 

trạng thoát nước của 

khu vực.  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu từ những nguồn: 

- Nguồn số 01: Nước thải y tế phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại 

các khoa phòng chuyên môn trong TTYT. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn của cán bộ nhân viên 

TTYT, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.  

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép:  

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 150 m3/ngày. 

4.1.3. Dòng nước thải: 

Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau khi xử lý, 

được xả vào mương thoát nước giáp bên ngoài hàng rào phía Tây Nam của TTYT, 

sau đó chảy ra nguồn tiếp nhận là Hói Cầu Đôi 2. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: 

Thông số và nồng độ giới hạn chất ô nhiễm trong các dòng nước thải phải 

đảm bảo không được vượt quá giá trị giới hạn quy định tại QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, Cột A, K=1,2. 

Kể từ ngày 01/01/2032, áp dụng theo QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, hệ số F ≤ 

2.000 m3/ngày, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải và giá trị giới hạn 

theo QCVN 28:2010/BTNMT 

TT Thông số phân tích 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  giới hạn tối đa cho phép 

Trước ngày 31/12/2031:  

theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột A, K=1,2) 

1 pH - 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 36 

3 COD mg/l 60 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 60 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

6 Amoni (Tính theo N) mg/l 6 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 36 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 7,2 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 12 

10 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 
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TT Thông số phân tích 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  giới hạn tối đa cho phép 

Trước ngày 31/12/2031:  

theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột A, K=1,2) 

11 Salmonella mg/l Không phát hiện 

12 Shigella mg/l Không phát hiện 

13 Vibro cholerate mg/l Không phát hiện 

Ghi chú:  

Cmax = C x K  

Trong đó: 

Giá trị C quy định tại cột A, Bảng 1, QCVN 28:2010/BTNMT 

K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, K =1,2 (theo Bảng 2, QCVN 28:2010/BTNMT). 

Đối với các thông số: pH, Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella và Vibro cholera trong 

nước thải y tế, sử dụng hệ số K = 1. 

Bảng 4. 2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải và giá trị giới hạn 

theo QCVN 40:2025/BTNMT 

TT Thông số phân tích Đơn vị tính 

Giá trị  giới hạn tối đa cho 

phép 

Từ ngày 01/01/2032: 

QCVN 40:2025/BTNMT (cột 

A, hệ số F ≤ 2.000 m3/ngày) 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/l ≤ 40 

3 COD mg/l ≤ 65 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 40 

5 Amoni (Tính theo N) mg/l ≤ 5,0 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/l ≤ 20 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 4,0 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤ 5,0 

9 Tổng Coliform 
MPN hoặc CFU/ 

100ml 
≤ 3 000 

10 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 3,0 

Ghi chú: Cột A quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả 

nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước 

như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí xả nước thải:  

+ Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột A, K= 1,2) 

được dẫn ra mương thoát nước giáp bên ngoài hàng rào phía Tây Nam của TTYT 

và xả ra môi trường. 
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+ Vị trí điểm xả nước thải thuộc thôn Yên Long, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, 

có tọa độ X(m) = 2047831; Y(m) = 509645 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105030′, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn tại 

hệ thống xử lý tập trung của TTYT, được dẫn ra khỏi bể khử trùng bằng đường 

ống nhựa PVC D=60mm chiều dài khoảng 5m ra mương thoát nước giáp bên ngoài 

hàng rào phía Tây Nam của TTYT. Tuyến mương này có kết cấu bằng đất, chiều 

dài khoảng 70 m, chiều rộng từ 3-5 m, có chức năng tiêu thoát nước trên khu vực. 

Nước thải được dẫn ra Hói Cầu Đôi 2 theo hình thức tự chảy.  Nước thải được xả 

ven bờ trên bề mặt nguồn tiếp nhận. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hói Cầu Đôi 2 tại thôn Yên Long, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chế độ xả nước thải: Xả thải gián đoạn. 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn  

4.2.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

- Nguồn số 1: Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào TTYT. 

- Nguồn số 2: Hệ thống, thiết bị khu vực xử lý nước thải. 

- Nguồn số 3: Từ máy phát điện dự phòng. 

4.2.2.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn: 

- Nguồn số 1: Nguồn phát sinh tiếng ồn số 1 là nguồn phân tán nên không 

xác định được vị trí, tọa độ cụ thể. 

- Nguồn số 2: Khu vực nhà vận hành xử lý nước thải. Tọa độ: X= 2047758; 

Y= 0509639 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030′, múi chiếu 30). 

- Nguồn số 3: Máy phát điện dự phòng. Toạ độ: X= 2047852; Y=0509676 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030′, múi chiếu 30). 

4.2.2.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

Tiếng ồn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức ồn cho phép (dBA) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 55 45 Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 

 Kể từ ngày 01/01/2027, áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn.  
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Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BTNMT 

TT 

Giá trị giới hạn  (dBA) (*) 
Quy chuẩn áp 

dụng Từ 6h00 

đến 18h00 

Từ 18h00 

đến 22h00 

Đến 22h00 đến 

trước 6h00 

1 55 50 45 
QCVN 

26:2025/BNNMT 

Ghi chú: (*) Tiếng ồn Khu vực A: gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực 

hiện. 

5.1.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường 

 TTYT đã thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản khác có liên quan. Cụ thể: 

- Đã lập Đề án bảo vệ môi trường của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết 

định số 101/QĐ-TNMT ngày 18/8/2009. 

- Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước số 3210/GP-UBND ngày 21/9/2021, với lưu lượng xả thải 

lớn nhất là 150 m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải là hói Cầu Đôi 2, thời 

hạn của giấy phép là 05 năm. 

- Đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng nâng 

cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế 

tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 

2684/QĐ-UBND ngày 28/12/2022. Trong đó, tại Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ 

thực hiện xây dựng mới khoa ngoại, sản, nhi, đông y - phục hồi chức năng 4 tầng 

đến nay đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. 

- Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng công suất 150 m3/ngày đêm 

và thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo vận hành hiệu quả. 

 - Về quản lý chất thải: 

 + Chất thải sinh hoạt đã được thu gom và hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ 

môi trường Đức Yên vận chuyển đưa đi xử lý với tần suất 1 ngày/lần. 

+ Đối với chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và hợp đồng với Công 

ty CP xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân thực hiện thu gom, vận 

chuyển đem đi xử lý với tần suất 2 ngày/lần. 

 - Về quan trắc môi trường:  

+ Hàng năm lập báo cáo quản lý chất thải y tế và báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường gửi các cơ quan chức năng theo đúng quy định.  

5.1.1.2. Yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 
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 Trong quá trình hoạt động, TTYT có trách nhiệm vận hành thường xuyên, 

đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Thực 

hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường trong Giấy phép và các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi đến 

cơ quan có thẩm quyền 

 Hàng năm, TTYT đã gửi báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế và báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường, cập nhật tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường theo quy định. 

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.2.1. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2024 của cơ sở 

 Hệ thống XLNT của TTYT được bố trí tại góc phía Tây Nam với quy mô công 

suất thiết kế là 150m3/ngày đêm. Theo sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải 

năm 2024 của TTYT, lượng nước thải phát sinh trong năm 2024 là 13.775 m3/năm. 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2024 

STT 
Thông số 

phân tích 
Đơn vị đo 

Kết quả quan 

trắc năm 2024 

QCVN 

28:2010/BTNMT 

Cột A, K=1,2 

1 pH Thang pH 7,3 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 32,5 36 

3 COD mg/l 60,7 60 

4 
Tổng chất rắn 

lơ lửng(TSS) 
mg/l 23,6 60 

5 
Sunfua (tính 

theo H2S) 
mg/l 0,06 1,2 

6 
Amoni (Tính 

theo N) 
mg/l 1,44 6 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 4,67 36 

9 
Phosphat (tính 

theo P) 
mg/l 0,92 7,2 

10 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 1,6 12 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 4.000 3.000 

12 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

13 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

14 
Vibro 

cholerate 
Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

15 Tổng hoạt độ α Bq/L KPH - 

16 Tổng hoạt độ β Bq/L KPH - 

 * Ghi chú:  
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 - Thời gian quan trắc: ngày 12/6/2024. 

- Vị trí điểm quan trắc: Sau hệ thống xử lý nước thải của TTYT. 

 * Nhận xét:  

Kết quả đo và phân tích mẫu nước thải năm 2024 của TTYT cho thấy hầu 

hết các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột A, K=1,2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

Tuy nhiên, có 02 thông số vượt giới hạn cho phép, gồm thông số COD vượt 1,01 

lần và Coliform vượt 1,3 lần.  

Trên cơ sở kết quả phân tích, TTYT đã kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt 

động của hệ thống, điều chỉnh lại lượng hóa chất khử trùng, hệ thống cấp khí và 

bổ sung chế phẩm vi sinh. Đồng thời, TTYT tiếp tục theo dõi quá trình vận hành 

hệ thống và phối hợp với đơn vị có chức năng để đánh giá, thực hiện các biện 

pháp khắc phục, điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải. 

5.2.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2025 của cơ sở 

Theo sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải năm 2025 của TTYT, 

lượng nước thải phát sinh trong năm 2025 là 15.004 m3/năm. 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2025 

STT Thông số phân tích Đơn vị đo 
Kết quả 

năm 2025 

QCVN 

28:2010/BTNMT 

Cột A, K=1,2 

1 pH Thang pH 6,8 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 6,14 36 

3 COD mg/l 24 60 

4 Tổng chất rắn lơ lửng(TSS) mg/l 25 60 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l <0,05 1,2 

6 Amoni (Tính theo N) mg/l 8,83 6 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 0,75 36 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 2,28 7,2 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 1,07 12 

10 Tổng Coliform MPN/100ml <1,8 3.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

12 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

13 Vibro cholerate Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

 * Ghi chú:  

 - Thời gian quan trắc: ngày 17/4/2025. 

- Vị trí điểm quan trắc: Sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở, điểm lấy mẫu có 

toạ độ: 105035’35,9’’ (Đ); 18030’49,0’’ (B). 

 * Nhận xét:  

Kết quả đo và phân tích mẫu nước thải năm 2025 của TTYT cho thấy hầu 

hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, 
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Cột A, K=1,2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Tuy nhiên thông số 

Amoni tại thời điểm lấy mẫu vượt quy chuẩn 1,47 lần. 

Đến ngày 23/4/2025, hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, ngừng vận hành 

do một số thiết bị máy móc đã bị hư hỏng nặng.  Trong thời gian xảy ra sự cố, 

TTYT đã thực hiện lưu giữ toàn bộ nước thải phát sinh tại các bể của hệ thống xử 

lý, không xả nước thải ra môi trường; TTYT đã gửi báo cáo số 228/BC-TTYT 

ngày 24/4/2025 về sự cố hệ thống xử lý nước thải y tế của Trung tâm đến UBND 

huyện Đức Thọ (trước đây), Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh; 

hợp đồng với Công ty CP Xây dựng môi trường thương mại Hoàng Gia Quân thực 

hiện thu gom, vận chuyển nước thải đi xử lý (theo Hợp đồng số 

10.05/2025/HĐXLCTNH/HGQ-YTĐT ngày 10/5/2025).  

Đến tháng 12/2025, TTYT đã hợp đồng với Công ty TNHH môi trường và xây 

dựng Đăng Châu thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải (theo Hợp đồng số 

HD2500203649_2512021448 ngày 03/12/2025) bao gồm các nội dung sau: 

-  Sửa chữa hệ thống: Kiểm tra, sửa chữa và khắc phục các hư hỏng tại các 

công trình, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. 

-  Bổ sung thiết bị: Bổ sung, thay thế một số thiết bị cần thiết nhằm nâng 

cao hiệu quả vận hành và xử lý nước thải. 

-  Cải tạo đường ống công nghệ: Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung đường ống 

công nghệ, đảm bảo dòng chảy và quá trình xử lý diễn ra ổn định. 

-  Bổ sung, nuôi cấy vi sinh: Bổ sung và nuôi cấy vi sinh vật phù hợp, tăng 

cường khả năng phân hủy các chất hữu cơ và nâng cao hiệu quả xử lý sinh học. 

Cụ thể nội dung thực hiện như sau:  

Bảng 5.3. Nội dung thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải 

STT Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Hút bùn bể xử lý nước thải m3 50 

2 Lắp đặt rọ chắn rác kg 25 

3 Lắp đặt bơm chìm cái 1 

4 Lắp đặt phao cảm biến mực nước cái 3 

5 Lắp đặt bơm chìm cái 1 

6 Lắp đặt máy thổi khí cái 1 

7 Lắp đặt bơm định lượng hóa chất Cái 1 

8 Lắp đặt thùng nhựa hóa chất Cái 1 

9 Lắp đặt lại hệ thống dẫn khí Hệ 1 

10 Lắp đặt lại hệ thống đường ống dẫn nước thải và hóa chất Hệ 1 

11 Tủ điện điều khiển Hệ 1 

12 Hệ thống đường điện Hệ 1 

13 Thay thế đồng hồ đo lưu lượng nước Cái 1 
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STT Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

14 Lắp đặt cột lọc áp lực và bơm lọc công suất 1,1 kW Cái 1 

15 Sửa chữa bơm chìm + máy thổi khí Gói 1 

16 Hóa chất ban đầu Gói 1 

18 Nuôi cấy vi sinh và vận hành thử nghiệm hệ thống XL - - 

Sau khi hoàn thành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, kết quả đánh giá như 

sau: 

Bảng 5. 4. Kết quả đánh giá chất lượng nước thải sau khi thực hiện cải tạo 

STT 
Thông số phân 

tích 
Đơn vị đo 

Kết quả năm 

2025 

QCVN 28:2010/BTNMT 

Cột A, K=1,2 

1 pH Thang pH 7,49 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 12 36 

3 COD mg/l 35 60 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 25,6 60 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l <0,02 1,2 

6 
Amoni (Tính theo 

N) 
mg/l 0,02 6 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 1 36 

8 
Phosphat (tính 

theo P) 
mg/l 0,06 7,2 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l <1 12 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 2.700 3.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

12 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

13 Vibro cholerate Vi khuẩn/100ml KPH Không phát hiện 

* Ghi chú:  

 - Thời gian quan trắc: ngày 25/12/2025. 

- Vị trí điểm quan trắc: Sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

* Nhận xét:  

Kết quả đo và phân tích mẫu nước thải sau khi thực hiện cải tạo hệ thống 

xử lý nước thải của TTYT cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 28:2010/BTNMT, Cột A, K=1,2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế. Hệ thống xử lý nước thải đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả theo yêu 

cầu quy định 

5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

Ngoài việc trồng cây xanh theo đúng tỷ lệ quy hoạch, TTYT luôn tuân thủ 

đúng quy định về quản lý chất thải y tế trong TTYT theo Thông tư 20/2021/TT-

BYT. Tuyệt đối không vứt rác bên ngoài và lưu chứa rác quá thời gian quy định 
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để ngăn ngừa phát tán ô nhiễm, mùi hôi ra môi trường và các phòng khám, điều 

trị, chẩn đoán có hệ thống cửa sổ, hệ thống thông khí, quạt hút để trao đổi không 

khí, thông thoáng và giảm nhanh nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. 

TTYT thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đường nội bộ; kiểm 

soát vận tốc đối với phương tiện ra vào TTYT để hạn chế bụi trong không khí. 

5.4. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

5.4.1. Tình hình phát sinh xử lý chất thải năm 2024 

5.4.1.1. Chất thải rắn thông thường: 

 Trong năm 2024, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của cơ 

sở như sau: 

Bảng 5.5. Bảng tổng hợp chất thải rắn thông thường năm 2024 

5.4.1.2. Chất thải rắn nguy hại 

 Trong năm 2024, khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh của cơ sở như sau: 

Bảng 5.6. Bảng tổng hợp chất thải rắn nguy hại năm 2024 

TT 
Loại chất thải  

y tế 

Mã 

CTNH 

Đơn vị   

tính 

Số 

lượng 

chất 

thải 

phát 

sinh 

Xử lý chất thải y tế 

Chuyển giao cho 

đơn vị khác xử lý 
Tự xử lý tại cơ sở y tế 

Số 

lượng 

Tên đơn 

vị chuyển 

giao 

Số 

lượng 

Hình thức/ 

Phương pháp 

xử lý (*) 

1 

Tổng lượng 

chất thải lây 

nhiễm: 

13 01 01 kg/năm 4.990 4.990   0  

1.1 
Chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn 
SN, LN kg/năm 1.095 1.095 

Công ty 

CP xây 

dựng môi 

trường 

thương 

0  

1.2 

Chất thải lây 

nhiễm không 

sắc nhọn 

LN kg/năm 2.800 2.800 0  

Tên loại chất 

thải 

ĐVT 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý 

Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

Chất thải rắn 

thông thường 
72.000 

Ký hợp đồng 

chuyển giao 

cho đơn vị có 

chức năng thu 

gom, vận 

chuyển, xử lý 

theo quy định 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: do Hợp 

tác xã dịch vụ môi trường Đức Yên vận 

chuyển đưa đi xử lý; đối với chất thải tái 

chế được chuyển giao cho cơ sở thu mua, 

tái chế theo quy định. 
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TT 
Loại chất thải  

y tế 

Mã 

CTNH 

Đơn vị   

tính 

Số 

lượng 

chất 

thải 

phát 

sinh 

Xử lý chất thải y tế 

Chuyển giao cho 

đơn vị khác xử lý 
Tự xử lý tại cơ sở y tế 

Số 

lượng 

Tên đơn 

vị chuyển 

giao 

Số 

lượng 

Hình thức/ 

Phương pháp 

xử lý (*) 

1.3 

Chất thải có 

nguy cơ lây 

nhiễm cao 

LN kg/năm 730 730 

mại 

Hoàng 

Gia Quân 

0 

1.4 
Chất thải giải 

phẫu 
 kg/năm 365 365 0  

2 

Tổng lượng 

chất thải nguy 

hại không lây 

nhiễm, gồm: 

13 01 01 kg/năm 112 112  0  

2.1 

Hóa chất thải 

bỏ bao gồm 

hoặc có các 

thành phần 

nguy hại vượt 

ngưỡng 

 kg/năm 25 25 

Công ty 

CP xây 

dựng môi 

trường 

thương 

mại 

Hoàng 

Gia Quân 

  

2.2 

Vỏ chai, lọ 

đựng thuốc 

hoặc hoá chất, 

các dụng cụ 

dính thuốc 

hoặc hoá chất 

thuộc nhóm 

gây độc tế bào 

hoặc có cảnh 

báo nguy hại từ 

nhà sản xuất 

Đ kg/năm 87 87 0  

2.3 

Thiết bị y tế bị 

vỡ, hỏng, đã 

qua sử dụng 

thải bỏ có chứa 

thuỷ ngân,  

cadimi 

Đ, ĐS kg/năm 0 0  0  

5.4.2. Tình hình phát sinh xử lý chất thải năm 2025 

5.4.2.1. Chất thải rắn thông thường: 

 Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của TTYT, khối lượng 

chất thải rắn thông thường phát sinh như sau: 

Bảng 5.7. Bảng tổng hợp chất thải rắn thông thường năm 2025 
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Tên loại chất 

thải 

ĐVT 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý 

Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

Chất thải rắn 

thông thường 
83.150 

Ký hợp đồng 

chuyển giao 

cho đơn vị có 

chức năng thu 

gom, vận 

chuyển, xử lý 

theo quy định 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: do Hợp 

tác xã dịch vụ môi trường Đức Yên vận 

chuyển đưa đi xử lý; đối với chất thải tái 

chế được chuyển giao cho cơ sở thu mua, 

tái chế theo quy định. 

5.4.2.2. Chất thải rắn nguy hại 

 Trong năm 2025, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở như sau: 

Bảng 5.8. Bảng tổng hợp chất thải rắn nguy hại năm 2025 

TT 
Loại chất thải  

y tế 

Mã 

CTNH 

Đơn vị   

tính 

Số 

lượng 

chất 

thải 

phát 

sinh 

Xử lý chất thải y tế 

Chuyển giao cho 

đơn vị khác xử lý 
Tự xử lý tại cơ sở y tế 

Số 

lượng 

Tên đơn 

vị chuyển 

giao 

Số 

lượng 

Hình thức/ 

Phương pháp 

xử lý (*) 

1 

Tổng lượng 

chất thải lây 

nhiễm: 

13 01 01 kg/năm 9.741 9.741   0  

1.1 
Chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn 
SN, LN kg/năm 355 355 

Công ty 

CP xây 

dựng môi 

trường 

thương 

mại 

Hoàng 

Gia Quân 

0  

1.2 

Chất thải lây 

nhiễm không 

sắc nhọn 

LN kg/năm 8.928 8.928 0 

 

1.3 

Chất thải có 

nguy cơ lây 

nhiễm cao 

LN kg/năm 250 250 0 

1.4 
Chất thải giải 

phẫu 
 kg/năm 208 208 0  

2 

Tổng lượng 

chất thải nguy 

hại không lây 

nhiễm, gồm: 

13 01 01 kg/năm 2.115 2.115  0  

2.1 

Hóa chất thải 

bỏ bao gồm 

hoặc có các 

thành phần 

nguy hại vượt 

ngưỡng 

 kg/năm 192 192 

Công ty 

CP xây 

dựng môi 

trường 

thương 

mại 
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TT 
Loại chất thải  

y tế 

Mã 

CTNH 

Đơn vị   

tính 

Số 

lượng 

chất 

thải 

phát 

sinh 

Xử lý chất thải y tế 

Chuyển giao cho 

đơn vị khác xử lý 
Tự xử lý tại cơ sở y tế 

Số 

lượng 

Tên đơn 

vị chuyển 

giao 

Số 

lượng 

Hình thức/ 

Phương pháp 

xử lý (*) 

2.2 

Vỏ chai, lọ 

đựng thuốc 

hoặc hoá chất, 

các dụng cụ 

dính thuốc 

hoặc hoá chất 

thuộc nhóm 

gây độc tế bào 

hoặc có cảnh 

báo nguy hại từ 

nhà sản xuất 

Đ kg/năm 1.922 1.922 

Hoàng 

Gia Quân 

0  

2.3 

Thiết bị y tế bị 

vỡ, hỏng, đã 

qua sử dụng 

thải bỏ có chứa 

thuỷ ngân,  

cadimi 

Đ, ĐS kg/năm 0 0  0  

5.5. KẾT QUẢ THANH TRA KIỂM TRA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Trong quá trình hoạt động từ năm 2024 đến nay, TTYT có 01 đợt kiểm tra 

vào tháng 4/2025 của UBND huyện Đức Thọ (trước đây) về công tác bảo vệ môi 

trường. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải 

của TTYT bị hư hỏng, không hoạt động. 

Trong thời gian hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, TTYT đã thực hiện lưu 

giữ toàn bộ nước thải phát sinh tại các bể của hệ thống xử lý, không xả nước thải 

ra môi trường; đồng thời liên hệ với Công ty CP Xây dựng môi trường thương 

mại Hoàng Gia Quân để thu gom, vận chuyển nước thải đi xử lý theo quy định. 

Đến tháng 12/2025, TTYT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường và Xây 

dựng Đăng Châu để thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải, bao gồm sửa chữa, 

thay thế các thiết bị, máy móc bị hư hỏng, khắc phục đường ống và các hạng mục 

công nghệ, đồng thời bổ sung, nuôi cấy vi sinh phục hồi công đoạn xử lý sinh học. 

Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải đã được cải tạo, sửa chữa và đưa vào 

vận hành; các thiết bị và công trình xử lý cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành của 

hệ thống.  
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Tên công trình vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:  

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Khoản 3 

Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự kiến tổng thời gian vận hành thử nghiệm 

diễn ra trong vòng 06 tháng, kể từ 26/10/2026 đến 26/04/2027. Việc vận hành thử 

nghiệm nhằm đảm bảo đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

sau khi nâng quy mô giường bệnh. 

- Công suất hoạt động của TTYT tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm 

dự kiến đạt 100% công suất (tức 170 giường bệnh). 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường thì việc thực hiện quan trắc chất thải đối với hệ 

thống xử lý nước thải của TTYT cần đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, dự kiến kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của 

hệ thống xử lý nước thải như sau: 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý: 

Bảng 6.1 Kế hoạch quan trắc chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Đợt lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Đợt 1 25/11/2026 

02 

mẫu 

đơn 

- 01 mẫu nước thải đầu 

vào của hệ thống xử lý 

nước thải (tại hố thu gom 

nước thải tập trung).  

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

nước thải (tại miệng ống 

thoát nước sau bể khử 

trùng).  

13 thông số: pH, 

BOD5, COD, Tổng 

chất rắn lơ lửng 

(TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni 

(tính theo N), 

Phosphat (tính theo 

P), Dầu mỡ động 

thực vật, tổng 

QCVN 

28:2010/BTN

MT, cột A, 

K=1,2  
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Đợt lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Đợt 2 26/11/2026 

01 

mẫu 

đơn 

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

nước thải (tại miệng ống 

thoát nước sau bể khử 

trùng).  

Coliforms, 

Salmonella, 

Shigella, Vibrio 

cholerae. 

Đợt 3 27/11/2026 

01 

mẫu 

đơn 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch quan trắc:   

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

hiệu VIMCERTS 061 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/4/2025. 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 061/TN-QTMT do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/4/2025. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ được sửa đổi bố sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 và Điều 28 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026   

thì Trung tâm Y tế Đức Thọ không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự 

động và quan trắc định kỳ chất thải theo quy định do không thuộc loại hình có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lưu lượng xả nước thải nhỏ hơn 500m3/ngày 

đêm và không có nguồn phát sinh khí thải phải xử lý. 

Giám sát lưu lượng nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải bằng 

đồng hồ đo lưu lượng, ghi chép theo từng ngày, lưu giữ và báo cáo hàng năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và các 

quy định pháp luật liên quan khác, Chủ dự án cam kết các nội dung như sau: 

1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của 

dự án được cung cấp trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường là trung 

thực và có tính chính xác. 

2. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp 

ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Cụ thể: 

- Thu gom, xử lý nước thải y tế trong quá trình hoạt động của TTYT đạt Quy 

chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

(cột A, K=1,2) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Từ ngày 01/01/2032, nước 

thải sau xử lý đạt cột AQCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước công nghiệp).  

- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế thông thường, chất thải y tế nguy 

hại theo đúng quy định về quản lý chất thải tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ Y tế. 

3. Thực hiện việc lập và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng 

năm theo các quy định pháp luật.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /GP-UBND Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ: Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 

hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 31/2018/TT-

BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu 

mẫu báo cáo tài nguyên nước; 

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực 

biển, hải đảo, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Theo Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 

28/7/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (kèm theo Báo cáo hiện trạng xả 

nước thải vào nguồn nước đối với Công trình xả nước thải Bệnh viện đa khoa huyện 

Đức Thọ tại tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

3603/TTr-STNMT ngày 15/9/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Quyết định thành lập 

số 1169/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; địa chỉ: Tổ dân phố 

Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được xả nước thải từ 



hoạt động Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ tại tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn 

Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Vị trí, tọa độ điểm xả nước thải: tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh: Toạ độ X(m) = 2047747; Y (m)= 509644 (theo hệ tọa 

độ VN2000, múi chiếu 30, được xác định bằng máy định vị GPS cầm tay). 

2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hói Cầu Đôi 2 tại tổ dân phố Hùng Dũng, thị 

trấn Đức Thọ sau đó ra kênh 19/5 tại xã Bùi La Nhân và chảy về sông Nghèn. 

3. Phương thức xả thải: nước thải của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ sau 

xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Cột A, K=1,2) được xả ra môi trường tiếp nhận. 

Nước thải được xả trên bề mặt nguồn tiếp nhận theo phương thức tự chảy. 

4. Chế độ xả nước thải: xả gián đoạn theo quy trình vận hành của hệ thống xử 

lý (08h/24h).  

5. Lưu lượng xả nước thải: 

- Lưu lượng trung bình: 61m3/ngày đêm; 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 150m3/ngày đêm.  

6. Chất lượng nước thải: giá trị tối đa được phép của các thông số ô nhiễm 

đặc trưng trong nước thải của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ khi xả ra nguồn 

tiếp nhận nước thải không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

QCVN 28:2010/BTNMT (Cột A, K=1,2). Cụ thể ở bảng sau: 

 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 28:2010/BTNMT  

Giá trị Cmax  

(Cột A, K = 1,2) 

1 pH Thang pH 6,5 – 8,5 

2 BOD5 mg/l 36 

3 COD mg/l 60 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 60 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

6 Amoni (NH4
+) (tính theo N) mg/l 6 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l 36 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 7,2 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 12 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

11 Salmonella VK/100ml Không phát hiện 



TT Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 28:2010/BTNMT  

Giá trị Cmax  

(Cột A, K = 1,2) 

12 Shigella VK/100ml Không phát hiện 

13 Vibro cholerate VK/100ml Không phát hiện 
 

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm (Năm năm).  

Điều 2. Yêu cầu đối với Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ: 

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này. Trường hợp 

thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được Cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn 

bản. 

2. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; 

thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong 

Hồ sơ; chỉ được phép xả nước thải bảo đảm các thông số, chất lượng nước thải luôn 

đạt quy định tại khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả thải vào nguồn tiếp 

nhận. Nếu có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu thì Bệnh viện đa khoa huyện 

Đức Thọ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải ngừng ngay việc xả nước 

thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

3. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận như sau: 

3.1. Quan trắc chất lượng nước thải tại 02 vị trí, gồm: 01 vị trí trước (đầu vào) 

và 01 vị trí sau (đầu ra) của hệ thống xử lý nước thải. Tần suất quan trắc 03 tháng/01 

lần. Thông số quan trắc theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này. 

3.2. Quan trắc lưu lượng nước thải: thông qua đồng hồ/thiết bị đo lưu lượng 

xả nước thải, cập nhật, ghi chép lưu lượng (m3/ng.đ) vào sổ nhật ký vận hành công 

trình xả nước thải đầu vào và đầu ra theo quy định.  

3.3. Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: 01 vị trí tại Hói Cầu Đôi 

2 (cách điểm tiếp nhận khoảng 100m về phía hạ lưu). Thông số quan trắc (10 thông 

số): pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Coliform, Tổng dầu mỡ. Tần 

suất quan trắc 06 tháng/lần; Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột 

A2. 

4. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 30 

tháng 01 của năm tiếp theo) việc xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định 

tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Trưởng Tài nguyên 

và Môi trường.  

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Tài 

nguyên nước; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung 

ương và địa phương. 

6. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hiệu lực nếu Bệnh 

viện đa khoa huyện Đức Thọ còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung như Điều 1 



của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 3. Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ được hưởng các quyền theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ 

tịch UBND huyện Đức Thọ; Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ; Giám đốc Bệnh viện 

đa khoa huyện Đức Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục QL Tài nguyên nước - BTNMT (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP (phụ trách); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đặng  Ngọc  Sơn 
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